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CH NG 1ƯƠ
GI I THI U H  TH NG PH N M M MICROSTATIONỚ Ệ Ệ Ố Ầ Ề

& MAPPING OFFICE

Mapping Office là m t h  ph n m m c a t p đoàn INTERGRAPH bao g mộ ệ ầ ề ủ ậ ồ  
các ph n m m công c  ph c v  cho vi c xây d ng và qu n lý các đ i t ng đ a lýầ ề ụ ụ ụ ệ ự ả ố ượ ị  
d i d ng đ  h a bao g m: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC. Các t p tin d  li uướ ạ ồ ọ ồ ậ ữ ệ  
d ng này đ c s  d ng làm đ u vào cho các h  thông tin đ a lý ho c các h  qu n trạ ượ ử ụ ầ ệ ị ặ ệ ả ị 
d  li u b n đ . Các ph m m m ng d ng Mapping Office đ c tích h p trong m tữ ệ ả ồ ầ ề ứ ụ ượ ợ ộ  
môi tr ng đ  h a th ng nh t MicroStation đ  t o nên m t b  các công c  m nh vàườ ồ ọ ố ấ ể ạ ộ ộ ụ ạ  
linh ho t ph c v  cho vi c thu th p và x  lý các đ i t ng đ  h a. Ngoài ra các t pạ ụ ụ ệ ậ ử ố ượ ồ ọ ậ  
tin c a các b n đ  cùng lo i trên m t khu v c nh t đ nh đ c t o d a trên n n m tủ ả ồ ạ ộ ự ấ ị ượ ạ ự ề ộ  
t p tin chu n (seed file) đ c đ nh nghĩa đ y đ  các thông s  toán h c b n đ , hậ ẩ ượ ị ầ ủ ố ọ ả ồ ệ 
đ n v  đo đ c tính theo giá tr  th t ngoài th c đ a làm tăng giá tr  chính xác và th ngơ ị ượ ị ậ ự ị ị ố  
nh t gi a các t p tin b n đ .ấ ữ ậ ả ồ

Trong vi c s  hóa và biên t p các đ i t ng b n đ  d a trên c  s  các b n đệ ố ậ ố ượ ả ồ ự ơ ở ả ồ 
đã đ c thành l p tr c đây (trên gi y, diamat), các ph n m m đ c s  d ng baoượ ậ ướ ấ ầ ề ượ ử ụ  
g m: MicroStation, IRASB, ,  GEOVEC, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG, IPLOT;ồ  
gi i thi u c  th  t ng ph n m m nh  sau:ớ ệ ụ ể ừ ầ ề ư

1.1 - MicroStation

MicroStation là m t ph n m m tr  giúp thi t k  (CAD) và là môi tr ng đ  h a r tộ ầ ề ợ ế ế ườ ồ ọ ấ  
m nh cho phép xây d ng, qu n lý các đ i t ng đ  h a th  hi n các y u t  b n đ .ạ ự ả ố ượ ồ ọ ể ệ ế ố ả ồ  
MicroStation còn đ c s  d ng đ  làm n n cho các ng d ng khác nh  Geovec,ượ ử ụ ể ề ứ ụ ư  
Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag.

Các công c  c a MicroStation đ c s  d ng đ  s  hóa các đ i t ng trên n n nh,ụ ủ ượ ử ụ ể ố ố ượ ề ả  
s a ch a, biên t p d  li u và trình bày b n đ .ử ữ ậ ữ ệ ả ồ

MicroStation còn cung c p các công c  nh p, xu t d  li u đ  h a t  các ph n m mấ ụ ậ ấ ữ ệ ồ ọ ừ ầ ề  
khác thông qua các t p tin *.dxf, *.dwgậ

1.2 - Irasb

Irasb là ph n m m hi n th  và biên t p d  li u raster d i d ng các nh đen tr ng vàầ ề ể ị ậ ữ ệ ướ ạ ả ắ  
đ c ch y trên n n c a MicroStation. M c dù d  li u c a Irasb và MicroStationượ ạ ề ủ ặ ữ ệ ủ  
đ c th  hi n trên cùng m t màn hình nh ng nó hoàn toàn đ c l p v i nhau, nghĩa làượ ể ệ ộ ư ộ ậ ớ  
vi c thay đ i d  li u c a ph n này không nh h ng đ n d  li u c a ph n kia.ệ ổ ữ ệ ủ ầ ả ưở ế ữ ệ ủ ầ

Ngoài vi c s  d ng Irasb đ  hi n th  các t p tin nh b n đ  ph c v  cho quá trình sệ ử ụ ể ể ị ậ ả ả ồ ụ ụ ố 
hóa trên nh, công c  Warp c a Irasb đ c s  d ng đ  đ nh v  t a đ  các t p tin nhả ụ ủ ượ ử ụ ể ị ị ọ ộ ậ ả  
t  t a đ  hàng c t c a các pixcel v  t a đ  th c c a b n đ .ừ ọ ộ ộ ủ ề ọ ộ ự ủ ả ồ

1.3 - Geovec
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Geovec là m t ph n m m ch y trên n n c a MicroStation cung c p các công c  sộ ầ ề ạ ề ủ ấ ụ ố 
hóa bán t  đ ng các đ i t ng trên n n nh đen tr ng. M i m t đ i t ng đ c sự ộ ố ượ ề ả ắ ỗ ộ ố ượ ượ ố 
hóa b ng Geovec ph i đ c đ nh nghĩa tr c các thông s  đ  h a v  màu s c, l pằ ả ượ ị ướ ố ồ ọ ề ắ ớ  
thông tin, ki u đ ng,.. khi đó đ i t ng này đ c g i là m t Feature. M i m tể ườ ố ượ ượ ọ ộ ỗ ộ  
feature có m t tên g i và mã s  riêng. Trong quá trình s  hóa các đ i t ng b n đ ,ộ ọ ố ố ố ượ ả ồ  
Geovec đ c dùng nhi u trong vi c s  hóa các đ i t ng d ng đ ng.ượ ề ệ ố ố ượ ạ ườ

1.4 - MSFC

MSFC (MicroStation Feature Collection) Modul cho phép ng i dùng khai báo và đ tườ ặ  
các đ t tính đ  h a cho các l p thông tin khác nhau c a b n đ  ph c v  cho quá trìnhặ ồ ọ ớ ủ ả ồ ụ ụ  
s  hóa đ c bi t là s  hóa trong Geovec. Ngoài ra MSFC còn cung c p các công c  số ặ ệ ố ấ ụ ố 
hóa b n đ  trên n n MicroStation, MSFC đ c s  d ng:ả ồ ề ượ ư ụ

- T o b ng phân l p và đ nh nghĩa các thu c tính đ  h a cho đ i t ngạ ả ớ ị ộ ồ ọ ố ượ

- Qu n lý các đ i t ng cho quá trình s  hóaả ố ượ ố

- L c đi m và làm tr n đ ng đ i v i t ng đ i t ng đ ng riêng lọ ể ơ ườ ố ớ ừ ố ượ ườ ẻ

1.5 - Mrfclean

Mrfclean đ c vi t b ng MDL (MicroStation Development Language) và ch y trênượ ế ằ ạ  
n n MicroStation, Mrfclean dùng đề ể

- Ki m tra l i t  đ ng, nh n di n và đánh d u v  trí các đi m cu i t  do b ngể ỗ ự ộ ậ ệ ấ ị ể ố ự ằ  
m t ký hi u (ch  D, X, S)ộ ệ ữ

- Xóa nh ng đ ng, nh ng đi m trùng nhauữ ườ ữ ể

- C t đ ng: tách m t đ ng thánh hai đ ng t i đi m giao v i đ ng khácắ ườ ộ ườ ườ ạ ể ớ ườ

-  T  đ ng lo i  các đo n th a có đ  dài  nh  h n Dangle_factor  nhân v iự ộ ạ ạ ừ ộ ỏ ơ ớ  
tolerance

1.6 - Mrfflag

Mrfflag đ c thi t k  t ng h p v i Mrfclean, dùng đ  t  đ ng hi n th  lên mànượ ế ế ươ ợ ớ ể ự ộ ể ị  
hình l n l t các v  trí có l i mà Mrfclean đã đánh d u tr c đó và ng i dùng s  sầ ượ ị ỗ ấ ướ ườ ẽ ử 
d ng các công c  c a MicroStation đ  s aụ ụ ủ ể ử

1.7 - IPLOT

IPLOT g m có IPLOT Client và IPLOT server đ c thi t k  riêng cho vi c in n cácồ ượ ế ế ệ ấ  
t p tin *.dgn c a MicroStation. IPLOT client nh n các yêu c u in tr c ti p t i cácậ ủ ậ ầ ự ế ạ  
tr m làm vi c, IPLOT server nh n các yêu c u in qua m ng. Do v y máy tính ít nh tạ ệ ậ ầ ạ ậ ấ  
ph i cài đ t IPLOT client. IPLOT cho phép đ t các thông s  in nh  l c nét, th  t  inả ặ ặ ố ư ự ứ ự  
các đ i t ng,…ố ượ
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CH NG 2ƯƠ

CĂN B N V  PH N M M MICROSTATIONẢ Ề Ầ Ề

2.1 - Làm vi c v i t p tin DGN (Design File)ệ ớ ậ

File d  li u c a MicroStation g i là Design file. MicroStation ch  cho phép ng i sữ ệ ủ ọ ỉ ườ ử 
d ng m  và làm vi c v i m t Design file t i m t th i đi m; file này đ c g i làụ ở ệ ớ ộ ạ ộ ờ ể ượ ọ  
Active Design file. Tuy nhiên, chúng ta có th  xem n i dung c a các Design file khácể ộ ủ  
b ng cách tác đ ng đ n các file đó d i d ng các file tham kh o (Reference file).ằ ộ ế ướ ạ ả

M t Design file trong MicroStation đ c t o b ng cách copy m t file chu n g i làộ ượ ạ ằ ộ ẩ ọ  
Seed file

2.1.1 - Khái ni m Seed fileệ

Seed file th c ch t là m t Design file tr ng (không ch a d  li u) nh ng nó ch a đ yự ấ ộ ắ ứ ữ ệ ư ứ ầ  
đ  các thông s  quy đ nh ch  đ  làm vi c v i MicroStation. Đ  đ m b o tính th ngủ ố ị ế ộ ệ ớ ể ả ả ố  
nh t v  c  s  toán h c gi a các file d  li u, ph i t o m t Seed file ch a các tham sấ ề ơ ở ọ ữ ữ ệ ả ạ ộ ứ ố 
v  h  t a đ , phép chi u, đ n v  đo,…Sau đó các file b n đ  có cùng c  s  toán h cề ệ ọ ộ ế ơ ị ả ồ ơ ở ọ  
s  đ c t o d a trên Seed file này. M i m t c  s  toán h c c a b n đ  s  có m tẽ ượ ạ ự ỗ ộ ơ ở ọ ủ ả ồ ẽ ộ  
Seed file riêng.

2.1.2 - Kh i đ ng ch ng trình MicroStation ở ộ ươ

Vi c kh i đ ng ch ng trình MicroStation cũng gi ng nh  các tr ng trình ph nệ ở ộ ươ ố ư ươ ầ  
m m khác, nh p đúp chu t vào bi u t ng c a ch ng trình ho c ch n  ề ắ ộ ể ượ ủ ươ ặ ọ Start – 
Programs – MicroStation – MicroStation, xu t hi n h p tho i ấ ệ ộ ạ MicroStation Manager 
nh  sau:ư

Đ  vào ch ng trình MicroStation chúng ta th c hi n theo 02 tr ng h p sau:ể ươ ự ệ ườ ợ

Tr ng h p 1:ườ ợ  M  m t t p tin đã cóở ộ ậ
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Ch n đ ng d n đ n t p tin, ch n t p tin c n m , ch n OK đ  vào ch ng trìnhọ ườ ẫ ế ậ ọ ậ ầ ở ọ ể ươ  
MicroStation 

Tr ng h p 2:ườ ợ  T o m t Design file m i, ạ ộ ớ th c hi n theo các b c sau:ự ệ ướ

1) T  File - ch n New - xu t hi n h p tho i Create Design File ừ ọ ấ ệ ộ ạ

2) Ch n Seed file b ng cách b m vào nút Select…- xu t hi n h p tho i Selectọ ằ ấ ấ ệ ộ ạ  
Seed File

3) Ch n đ ng d n đ n và ch n Seed file - Ch n OK đ  k t thúc vi c ch nọ ườ ẫ ế ọ ọ ể ế ệ ọ  
Seed file

4) Ch n đ ng d n ch a Design file m i, đánh tên Design file vào h p Fileọ ườ ẫ ứ ớ ộ

5) Ch n  OK  đ  hoàn  thành  vi c  t o  Design  file  m i  và  vào  ch ng  trìnhọ ể ệ ạ ớ ươ  
MicroStation 

2.1.3 - T p tin DGN tham chi u (Reference file)ậ ế

a - M  m t t p tin DGN tham chi u ở ộ ậ ế
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L nh này đ c dùng khi đã m  m t t p tin DGN hi n hành (Active file); đ  m  m tệ ượ ở ộ ậ ệ ể ở ộ  
t p tin DGN tham chi u th c hi n tho các b c sau:ậ ế ự ệ ướ

1) T  menu ừ File - ch n ọ Reference xu t hi n h p tho i sau:ấ ệ ộ ạ

2) T  thanh menu ừ Tool c a h p h i tho i ủ ộ ộ ạ Reference - ch n ọ Attach - xu t hi nấ ệ  
h p h i tho i ộ ộ ạ Attact Reference file:

3) Ch n th  m c ch a t p tin DGN c n m  tham chi uọ ư ụ ứ ậ ầ ở ế

4) Ch n tên file c n tham chi u, xu t hi n h p tho i :ọ ầ ế ấ ệ ộ ạ
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-  Đánh d u vào ô Display (trong h p h i tho i) khi mu n hi n th  file thamấ ộ ộ ạ ố ể ị  
kh o đang đ c ch n.ả ượ ọ

- Đánh d u vào ô Snap khi mu n b t ch  đ  b t đi m đ i v i Reference file.ấ ố ậ ế ộ ắ ể ố ớ

- Đánh d u vào Locate khi mu n xem thông tin c a đ i t ng ho c coppy đ iấ ố ủ ố ượ ặ ố  
t ng.ượ

Chú ý: Mu n tham chi u nhi u t p tin d i d ng Reference file ta cũngố ế ề ậ ướ ạ  
làm các thao tác nh  trên.ư

b - B t/t t các l p trong Reference fileậ ắ ớ

Vào Setting trong h p h i tho i  ộ ộ ạ Reference File - ch n ọ Levels xu t hi n h iấ ệ ộ  
tho i sau:ạ

T i đây ta mu n b t( t t) các l p tùy ý ( Các l p th  hi n màu đen là các l pạ ố ậ ắ ớ ớ ể ệ ớ  
đ c b t, các l p có màu xám là các l p đã đ c t t)ượ ậ ớ ớ ượ ắ

c - S p x p các t p tin tham chi u trong tr ng h p tham chi u nhi u t p tin:ắ ế ậ ế ườ ợ ế ề ậ

Vào Setting trong h p h i tho i ộ ộ ạ Reference File - ch n ọ Update Sequence  xu tấ  
hi n h p tho i sau:ệ ộ ạ
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Mu n S p x p ta ch  c n vào ô ố ắ ế ỉ ầ Up ho c ặ Down trong h p h i tho i.ộ ộ ạ

Chú ý: M c đích c a s  s p x p là hi n th  th  t  c a các t p tin DGN  trênụ ủ ự ắ ế ể ị ứ ự ủ ậ  
t p tin DGN hi n hành.ậ ệ

d - G p nhi u t p tin tham chi u( Reference file) vào t p tin hi n hành (Active File).ộ ề ậ ế ậ ệ

T  h p h i tho i ừ ộ ộ ạ Reference file - vào Tool - ch n ọ Merge in to master.

M c đích c a vi c g p nhi u t p tin tham chi u là chuy n t t c  các t p tinụ ủ ệ ộ ề ậ ế ể ấ ả ậ  
chi u thành t p tin hi n hành.ế ậ ệ

e - Đóng m t ho c nhi u t p tin tham chi uộ ặ ề ậ ế

 Cũng  h p h i tho i Reference file ta ch n ở ộ ộ ạ ọ Detach (đóng 1 t p tin) ậ Detach 
all (đóng nhi u t p tin).ề ậ

2.2 - C u trúc t p tin DGNấ ậ

D  li u trong file DGN  đ c t  ch c thành t ng l p d  li u. M t Design file có 63ữ ệ ượ ổ ứ ừ ớ ữ ệ ộ  
l p d  li u, các l p d  li u này đ c qu n lý theo mã s  t  1- 63 hay theo tên doớ ữ ệ ớ ữ ệ ượ ả ố ừ  
ng i s  d ng đ tườ ử ụ ặ

Các l p d  li u (level) có th  đ c hi n th  (b t) ho c không hi n th  (t t) trên mànớ ữ ệ ể ượ ể ị ậ ặ ể ị ắ  
hình. Khi t t c  các l p d  li u đ c b t, màn hình s  hi n th  n i dung đ y đ  c aấ ả ớ ữ ệ ượ ậ ẽ ể ị ộ ầ ủ ủ  
b n v ; Ta cũng có th  t t t t c  các l p d  li u tr  l p d  li u đang ho t đ ngả ẽ ể ắ ấ ả ớ ữ ệ ừ ớ ữ ệ ạ ộ  
(Active level). L p d  li u ho t đ ng là l p d  li u các đ i t ng s  đ c v  trênớ ữ ệ ạ ộ ớ ữ ệ ố ượ ẽ ượ ẽ  
đó.

2.2.1 Đ t tên cho m t l p d  li uặ ộ ớ ữ ệ

1) T  thanh menu c a MicroStation ch n ừ ủ ọ Setting - Level – Name, xu t hi n h pấ ệ ộ  
tho i Level Names nh  sau:ạ ư

Trang 9



Trung tâm NC& D CN Đ a chínhƯ ị Bài gi ng  Microstationả

2) B m vào nút Add, xu t hi n h p tho i Level Name:ấ ấ ệ ộ ạ

Number: mã s  l p d  li uố ớ ữ ệ

Name: tên c a l p thông tin (nh  h n ho c b ng 16 ký t )ủ ớ ỏ ơ ặ ằ ự

Comment: gi i thích thêm v  tên, có th  có ho c không (nh  h n ho c b ng 32 kýả ề ể ặ ỏ ơ ặ ằ  
t )ự

Ch n OK đ  hoàn thành vi c đ t tên cho m t l p d  li uọ ể ệ ặ ộ ớ ữ ệ

2.2.2 B t, t t l p d  li uậ ắ ớ ữ ệ

Cách 1: T  c a s  l nh c a MicroStation đánh l nh on=<mã s  ho c tên l p dừ ử ổ ệ ủ ệ ố ặ ớ ữ 
li u), sau đó n phím Enter đ  b t các l p d  li u c n hi n th . Trong tr ng h pệ ấ ể ậ ớ ữ ệ ầ ể ị ườ ợ  
mu n b t nhi u l p d  li u cùng lúc thì mã s  ho c tên các l p d  li u cách nhauố ậ ề ớ ữ ệ ố ặ ớ ữ ệ  
b ng d u “,”.ằ ấ

Mu n t t các l p d  li u thay “on” b ng “of”ố ắ ớ ữ ệ ằ

Cách 2: T  bàn phím nh n t  h p phím Ctrl – E, xu t hi n h p tho i View Levelsừ ấ ổ ợ ấ ệ ộ ạ

Các l p d  li u b t là các ô vuông đ c bôi đen, l p d  li u t t là các ô vuông màuớ ữ ệ ậ ượ ớ ữ ệ ắ  
xám. Ch n vào m t ô vuông b t kỳ đ  b t/t t m t l p thông tin.Sau khi th c hi nọ ộ ấ ể ậ ắ ộ ớ ự ệ  
xong ch n Apply.ọ
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2.2.3 L p d  li u ho t đ ng (Active)ớ ữ ệ ạ ộ

L p d  li u ho t đ ng là l p d  li u mà các đ i t ng s  đ c v  lên đó, cách đ tớ ữ ệ ạ ộ ớ ữ ệ ố ượ ẽ ượ ẽ ặ  
m t l p d  li u thành l p d  li u ho t đ ng th c hi n theo 2 cáck sau:ộ ớ ữ ệ ớ ữ ệ ạ ộ ự ệ

Cách 1: T  c a s  l nh c a MicroStation đánh l nh lv=<mã s  ho c tên l p dừ ử ổ ệ ủ ệ ố ặ ớ ữ 
li u), sau đó n phím Enter.ệ ấ

Cách 2: Trên h p tho i ộ ạ View Levels nh n đúp chu t vào l p d  li u mu n chuy nấ ộ ớ ữ ệ ố ể  
thành l p d  li u ho t đ ngớ ữ ệ ạ ộ

2.3 - Đ i t ng đ  h a (Element)ố ượ ồ ọ

2.3.1 Khái ni mệ

M i m t đ i t ng đ  h a xây d ng trên Design file đ c g i là m t đ i t ng đỗ ộ ố ượ ồ ọ ự ượ ọ ộ ố ượ ồ 
h a. Đ i t ng đ  h a có th  là m t đi m, đ ng, vùng ho c ch  chú thích. M iọ ố ượ ồ ọ ể ộ ể ườ ặ ữ ỗ  
m t đ i t ng đ  h a đ c đ nh nghĩa b i các thu c tính sau:ộ ố ượ ồ ọ ượ ị ở ộ

- Level: 1-63

- Color: 1-255

- Line Weight: 1-31

- Line Style: 0-7, custom style

- Fill color: tô màu cho các đ i t ng ki u vùngố ượ ể

2.3.2 Các ki u đ i t ng đ  h aể ố ượ ồ ọ

- Đ i t ng d ng đi mố ượ ạ ể

+ Là 1 Point = Line (đo n th ng) có đ  dài b ng 0ạ ẳ ộ ằ

+ Là 1 cell (ký hi u), m i m t cell đ c đ nh nghĩa b i m t tên riêng và đ cệ ỗ ộ ượ ị ở ộ ượ  
l u tr  trong m t th  vi n cell (Cell Library)ư ữ ộ ư ệ

- Đ i t ng d ng đ ngố ượ ạ ườ

+ Line: đo n th ng n i gi a hai đi mạ ẳ ố ữ ể

+ LineString: đ ng g m m t chu i các đo n th ng n i li n nhau (s  đo nườ ồ ộ ỗ ạ ẳ ố ề ố ạ  
th ng <100)ẳ

+ Chain: là m t đ ng đ c n i b i 100 đo n th ng n i li n nhauộ ườ ượ ố ở ạ ẳ ố ề

+ Complex String: s  đo n th ng t o nên đ ng >100ố ạ ẳ ạ ườ

Chú ý: Các đ i t ng ki u Chain, Complex String, MicroStation không cho phép chènố ượ ể  
thêm đi m vào đ ng.ể ườ

- Đ i t ng d ng vùngố ượ ạ
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+ Shape: là m t vùng có s  đo n th ng t o nên đ ng bao c a vùng l n nh tộ ố ạ ẳ ạ ườ ủ ớ ấ  
b ng 100ằ

+ Complex Shape: là m t vùng có s  đo n th ng t o nên đ ng bao c a vùngộ ố ạ ẳ ạ ườ ủ  
l n h n 100 ho c là m t vùng đ c t o t  nh ng line ho c linesting r i nhau.ớ ơ ặ ộ ượ ạ ừ ữ ặ ờ

- Đ i t ng d ng ch  vi t:ố ượ ạ ữ ế

+ Text: đ i t ng đ  h a  d ng ch  vi tố ượ ồ ọ ở ạ ữ ế

+ Text Node: nhi u đ i t ng text đ c nhóm l i thành m t d i t ngề ố ượ ượ ạ ộ ố ượ

2.4 - Các thao tác đi u khi n trên c a s  b n đề ể ử ổ ả ồ

2.4.1 - Đi u khi n màn hìnhề ể

Các công c  s  d ng đ  phóng to, thu nh  ho c d ch chuy n màn hình đ c b  trí ụ ử ụ ể ỏ ặ ị ể ượ ố ở 
góc d i bên trái c a m i m t c a sướ ủ ỗ ộ ử ổ

1) Update: v  l i n i dung c a c a s  màn hình đóẽ ạ ỗ ủ ử ổ

2) Zoom in: phóng to n i dungộ

3) Zoom out: thu nh  n i dungỏ ộ

4) Window area: phóng to n i dung trong m t vùngộ ộ

5) Fit view: thu toàn b  n i dung c a b n v  vào trong màn hìnhộ ộ ủ ả ẽ

6) Pan: D ch chuy n n i dung thao m t h ng nh t đ nhị ể ộ ộ ướ ấ ị

7) View Previous: quay l i ch  đ  màn hình lúc tr cạ ế ộ ướ

8) View Next: quay l i ch  đ  màn hình lúc tr c khi s  d ng l nh Viewạ ế ộ ướ ử ụ ệ  
Previous

Chú ý: s  d ng các l nh đi u khi n màn hình không làm gián đo n các l nh đang sử ụ ệ ề ể ạ ệ ử 
d ng tr c đóụ ướ

2.4.2 - S  d ng chu tử ụ ộ

Khi s  d ng chu t đ  v  các đ i t ng ta ph i s  d ng th ng xuyên m t trong baử ụ ộ ể ẽ ố ượ ả ử ụ ườ ộ  
phím chu t: Data, Reset, Tentativeộ
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1 2 3 4 5 6 7 8



Trung tâm NC& D CN Đ a chínhƯ ị Bài gi ng  Microstationả

- Phím Data (phím trái) đ c yêu c u s  d ng trong các tr ng h p sau:ượ ầ ử ụ ườ ợ

+ Xác đ nh m t đi m trên Design file (khi v  m t đ i t ng ho c ch n đ iị ộ ể ẽ ộ ố ượ ặ ọ ố  
t ng)ượ

+ Ch p nh n m t thao tác nào đóấ ậ ộ

- Phím Reset (phím ph i) đ c yêu c u s  d ng trong các tr ng h p sau:ả ượ ầ ử ụ ườ ợ

+ K t thúc m t l nh ho c m t thao tác nào đóế ộ ệ ặ ộ

+ Khi đang th c hi n m t thao tác và th c hi n k t h p v i thao tác đi uự ệ ộ ự ệ ế ợ ớ ề  
khi n màn hình, thì m t l n b m phím Reset s  k t thúc thao tác đi u khi n màn hìnhể ộ ầ ấ ẽ ế ề ể  
và quay tr  l i thao tác ban đ u.ở ạ ầ

- Phím Tentative đ c yêu c u s  d ng trong tr ng h p b t đi m (snap)ượ ầ ử ụ ườ ợ ắ ể

2.4.3 - Ch  đ  b t đi m (Snap mode)ế ộ ắ ể

Đ  tăng đ  chính xác cho quá trình biên t p và s  hóa trong nh ng tr ng h p mu nể ộ ậ ố ữ ườ ợ ố  
đ t đi m Data vào đúng v  trí c n ch n, phím Tentative s  đ c dùng đ  đ a con trặ ể ị ầ ọ ẽ ượ ể ư ỏ 
vào đúng v  trí tr c. Thao tác đó đ c g i là b t đi m (Snap to Element). Các chị ướ ượ ọ ắ ể ế 
đ  cho thao tác b t đi m g m:ộ ắ ể ồ

1. Nearest:con tr  s  b t vào v  trí g n nh t trên đ i t ngỏ ẽ ắ ị ầ ấ ố ượ

2. Keypoint: con tr  s  b t vào đi m nút g n nh t trên đ i t ngỏ ẽ ắ ể ầ ấ ố ượ

3. Midpoint: con tr  s  b t vào đi m gi a c a đ i t ngỏ ẽ ắ ể ữ ủ ố ượ

4. Center: con tr  s  b t vào tâm đi m c a đ i t ngỏ ẽ ắ ể ủ ố ượ

5. Origin: con tr  s  b t vào đi m g c c a cellỏ ẽ ắ ể ố ủ

6. Intersection: con tr  s  b t vào đi m c t nhau c a hai đ ng giao nhauỏ ẽ ắ ể ắ ủ ườ

  Cách b t đi m:ắ ể

Ch n Snap mode b ng m t trong hai cách sau:ọ ằ ộ

1) T  Menu c a MicroStation ch n ừ ủ ọ Setting - ch n Snap -ọ  ch n m t trong các chọ ộ ế 
đ  b t đi m:ộ ắ ể
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2) T  Menu c a MicroStation ch n ừ ủ ọ Setting - ch n Snap - ch n Button Barọ ọ , xu tấ  
hi n thanh Snap Mode, ch n m t trong các ch  đ  b t đi m t ng ng v iệ ọ ộ ế ộ ắ ể ươ ứ ớ  
các bi u t ng:ể ượ

2.5 - Cài đ t font ti ng vi t trong MicroStationặ ế ệ

T  thanh Menu c a MicroStation ch n ừ ủ ọ Utilities - ch n Install Fontsọ …- xu t hi n h pấ ệ ộ  
tho i Font Installer:ạ

  M  file font ch  c n chèn:ở ữ ầ

Đ  m  file font ch  c n chèn vào th  vi n font c a MicroStation ta th c hi n theoể ở ữ ầ ư ệ ủ ự ệ  
các b c sau:ướ

1) B m vào phím ấ Open bên h p ộ Source File, xu t hi n h p tho i Open Source Fileấ ệ ộ ạ  
nh  sau:ư
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2) Trong thanh Type ch n True Type (.ttf)ọ

3) Ch n th  m c và font ch  c n chèn, b m ọ ư ụ ữ ầ ấ Add đ  thêm và ể Remove đ  lo i b .ể ạ ỏ

4) B m Done sau khi đã ch n xong font chấ ọ ữ

5) Khi đó trong danh sách các  Source File c a h p  ủ ộ Font Installer xu t hi n danhấ ệ  
sách các font ch  v a ch nữ ừ ọ

  Cách t o m i m t th  vi n (.rsc) ch a các font ch  trong MicroStation ạ ớ ộ ư ệ ứ ữ

1) Trong h p tho i Font Installer, bên phía ộ ạ Destination File - b m Newấ , xu tấ  
hi n h p tho i Create Font Libraryệ ộ ạ

2) Ch n th  m c ch a th  vi n font m iọ ư ụ ứ ư ệ ớ

3) Đánh tên file m i vào h p Filesớ ộ

4) Ch n OKọ

  M  m t th  vi n (.rsc) ch a các font ch  trong MicroStation ở ộ ư ệ ứ ữ
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1) Trong h p tho i Font Installer, bên phía ộ ạ Destination File - b m Newấ , xu t hi nấ ệ  
h p tho i Create Font Libraryộ ạ

2) Ch n th  m c và file c n mọ ư ụ ầ ở

3) Ch n OKọ

  Chèn m t ki u ch  m i vào m t th  vi n (.rsc)  ch a các font ch  trongộ ể ữ ớ ộ ư ệ ứ ữ  
MicroStation 

Sau khi th c hi n các b c nh  trên thì h p tho i ự ệ ướ ư ộ ạ Font Install th  hi n nh  sau:ể ệ ư

Th c hi n theo các b c sau đ  ti n hành chèn font ch  vào th  vi n font (.rsc)ự ệ ướ ể ế ữ ư ệ

1) Ch n danh sách font ch  trong m c ọ ữ ụ Source File

2) Ch n ọ Copy đ  di chuy n các font ch  v a ch n sang m c Destination Fileể ể ữ ừ ọ ụ  
(tv_font.rsc) (tr ng h p mu n lo i b  các font trong m c Destination File thìườ ợ ố ạ ỏ ụ  
ch n font và b m ọ ấ Remove)
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3) B m phím Done đ  hoàn thành vi c chèn font vào th  vi n font (.rsc)ấ ể ệ ư ệ

2.6 - S  d ng các công c  v  trong MicroStationử ụ ụ ẽ

MicroStation cung c p r t nhi u các công c  (drawing tools) t ng đ ng nh  cácấ ấ ề ụ ươ ươ ư  
l nh. Các công c  này th  hi n trên màn hình d i d ng các bi u t ng và đ cệ ụ ể ệ ướ ạ ể ượ ượ  
nhóm theo các ch c năng có liên quan thành nh ng thanh công c  (Tool box)ứ ữ ụ

Các thanh công c  th ng dùng nh t trong MicroStation đ c đ t trong m t thanhụ ườ ấ ượ ặ ộ  
công  c  chính  (Main  tool  bõ).  Thanh  công  c  chính  t  đ ng  m  m i  khi  b tụ ụ ự ộ ở ỗ ậ  
MicroStation. Ta có th  dùng chu t kéo các thanh công c  con ra thành m t Tool boxể ộ ụ ộ  
hoàn ch nh, ho c ch n t ng công c  con đ  thao tác. Ngoài ra, đi kèm v i m i m tỉ ặ ọ ừ ụ ể ớ ỗ ộ  
công c  đ c ch n là h p Tool setting, h p này hi n th  tên c a công c  và các ph nụ ượ ọ ộ ộ ể ị ủ ụ ầ  
đ t thông s  đi kèm. ặ ố

  Thanh công c  v  đ i t ng d ng đi m (Points Tools)ụ ẽ ố ượ ạ ể

  Thanh công c  v  đ i t ng d ng đ ng (Linear Element Tools)ụ ẽ ố ượ ạ ườ
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  Thanh công c  v  đ i t ng d ng vùng (Polygons Tools)ụ ẽ ố ượ ạ

  Thanh công c  v  đ ng tròn, ellipsesụ ẽ ườ

  Thanh công c  v  đ i t ng d ng ch   (Text Tools)ụ ẽ ố ượ ạ ữ

  Thanh công c  v  đ i t ng d ng cell ụ ẽ ố ượ ạ

  Thanh công c  tr i ký hi u cho các đ i t ng d ng vùngụ ả ệ ố ượ ạ

  Thanh công c  đ  copy, d ch chuy n, tăng t  l  ho c quay đ i t ngụ ể ị ể ỷ ệ ặ ố ượ

  Thanh công c  s a ch a đ i t ngụ ử ữ ố ượ

  Thanh công thay đ i thu c tính đ i t ngổ ộ ố ượ

  Thanh công c   liên k t các đ i t ng riêng l  thành m t đ i t ng ho c pháụ ế ố ượ ẻ ộ ố ượ ặ  
b  liên k t đóỏ ế
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  Thanh công c   đo l ng các giá tr  v  kho ng cách, di n tích,…c a  đ iụ ườ ị ề ả ệ ủ ố  
t ng ượ

  Thanh công c   ch n  đ i t ng ụ ọ ố ượ

  Thanh công c  xóa  đ i t ng ụ ố ượ

Trong khuôn kh  c a bài gi ng, chúng tôi xin đ c gi i thi u các công c  c  b nổ ủ ả ượ ớ ệ ụ ơ ả  
sau:

2.6.1 – Công c  v  đi mụ ẽ ể

a. V  đi m  d ng pointẽ ể ở ạ

          Place Active Point: b m phím data vào v  trí c n v  trên c a s  b n đ ; đi mấ ị ầ ẽ ử ổ ả ồ ể  
đ c v  có th  d ng point, cell, ho c ký t  b t kỳ.ượ ẽ ể ạ ặ ự ấ

Ý nghĩa c a các m c ch n:ủ ụ ọ

- Point Type: Element – đ i t ng đ c v  là m t đi mố ượ ượ ẽ ộ ể

Character - đ i t ng đ c v  là m t ký tố ượ ượ ẽ ộ ự

Cell - đ i t ng đ c v  là m t ký hi u d ng cellố ượ ượ ẽ ộ ệ ạ

- Character: nh p ký t  mu n v , trong m c Point Type ch n Characterậ ự ố ẽ ụ ọ

- Cell: nh p tên c a ký hi u Cellậ ủ ệ

Ngoài ra ta cũng có th  v  m t đi m v i giá tr  t a đ  (x,y) cho tr c, th c hi n theoể ẽ ộ ể ớ ị ọ ộ ướ ự ệ  
hai b c sau:ướ
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- Ch n công c  ọ ụ Place Active Point

- Trên c a s  l nh gõ l nh: xy = t a đ , t a đ  y; enterử ổ ệ ệ ọ ộ ọ ộ

d. V  đi m  d ng cellẽ ể ở ạ

        Place Active Cell: cho phép đ t active cell  v  trí mong mu n. T i m i th iặ ở ị ố ạ ỗ ờ  
đi m trong file ch  có m t cell đ c ch n là sctive cell. Đ  ch n active cell có thể ỉ ộ ượ ọ ể ọ ể 
th c hi n theo các b c sau:ự ệ ướ

- Ch n menu Element – ch n Cell; xu t hi n c a s  Cell Libraryọ ọ ấ ệ ử ổ

- Trong c a s  Cell Library ch n meneu File – ch n Attach – ch n th  vi n cell c nử ổ ọ ọ ọ ư ệ ầ  
mở

- B m phím data trong h p danh sách tên cell đ  ch n m t cell; n vào nútấ ộ ể ọ ộ ấ  
Placement

Các b c đ  đ t m t cell:ướ ể ặ ộ

- Ch n công c  ọ ụ Place Active Cell sau đó đ t các thông s  sau:ặ ố

 Active Cell: hi n th  tên active cellể ị

 ActiveAngle: nh p giá tr  góc c a cell (không ch n Interactive)ậ ị ủ ọ

 X Scale, Y Scale: đ t t  l  hi n th  cell theo tr c x,yặ ỷ ệ ệ ị ụ

 Interactive: khi ch n Interactive đ  l n và góc nghiêng c a cell s  đ cọ ộ ớ ủ ẽ ượ  
xác đ nh tr c ti p trên màn hình b i phím data (b m data l n th  nh tị ự ế ở ấ ầ ứ ấ  
đ  xác đ nh đ  l n, b m data l n th  hai đ  xác đ nh góc nghiêng)ể ị ộ ớ ấ ầ ứ ể ị

- n phím data đ  xác đ nh v  trí đ t cellẤ ể ị ị ặ
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2.6.2 – Công c  v  đ ngụ ẽ ườ

n phím data vào bi u t ng lines c a b ng công c  Main đ ng  th i kéo ra phíaẤ ể ượ ủ ả ụ ồ ờ  
ngoài ta s  đ c m t b ng công c  dùng đ  v  đ ngẽ ượ ộ ả ụ ể ẽ ườ

        Place  SmartLine: dùng  đ  v  đ ng g m nhi u  đo n  th ng liên  ti pể ẽ ườ ồ ề ạ ẳ ế  
(LineString)

        Place Line: dùng đ  v  các đo n th ng b ng cách xác đ nh đi m đ u và đi mể ẽ ạ ẳ ằ ị ể ầ ể  
cu iố

Ý nghĩa các m c ch n Place Lineụ ọ

- Length:  n u ch n thì xác đ nh kho ng cách đo n th ng s  v , n u không v  đo nế ọ ị ả ạ ẳ ẽ ẽ ế ẽ ạ  
th ng v i kho ng cách b t kỳẳ ớ ả ấ

- Angle: n u ch n s  xác đ nh giá tr  góc, n u không giá tr  góc là b t kỳế ọ ẽ ị ị ế ị ấ

Đ  v  m t đo n th ng th c hi n theo các b c sau:ể ẽ ộ ạ ẳ ự ệ ướ

1. Ch n công c  ọ ụ Place Line

2. n data v  trí th  nh tẤ ị ứ ấ

3. n data và xác đinh v  trí th  haiẤ ị ứ
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        V  đ ng phân giác c a m t góc: ẽ ườ ủ ộ b t đi m vàắ ể  b m phím data vào đi m cu iấ ể ố  
c a c nh th  nh t (1),ủ ạ ứ ấ  b t đi m vàắ ể  b m phím data vào đ nh c a góc (2); b t đi m vàấ ỉ ủ ắ ể  
b m phím data vào đi m cu i c a c nh th  hai (3)ấ ể ố ủ ạ ứ

         V  đ ng th ng h p v i đ ng th ng đã có v i m t góc cho tr c:ẽ ườ ẳ ợ ớ ườ ẳ ớ ộ ướ  

- Method: ch n FromPoint (xác đ nh đi m góc h p v i đ ng th ng choọ ị ể ợ ớ ườ ẳ  
tr c)ướ

- Active Angle: nh p giá tr  gócậ ị

- Lenght: nh p giá tr  đ  dài c a đ ng th ng c n t oậ ị ộ ủ ườ ẳ ầ ạ

2.6.3 – Công c  v  cungụ ẽ

         Place Arc: dùng đ  v  m t cungể ẽ ộ

Ý nghĩa các m c ch n Place Arc (Tool setting):ụ ọ

- Radius (R): Xác đ nh bán kính c a cungị ủ

- Start Angle (ST): Xác đ nh góc b t đ u h p b i tr c ngangị ắ ầ ợ ở ụ

- Sweep Angle (SW): Xác đ nh góc c a cungị ủ

2.6.4 – Công c  v  vùngụ ẽ

n phím data vào bi u t ng Polygons c a b ng công c  Main đ ng  th i kéo ra phíaẤ ể ượ ủ ả ụ ồ ờ  
ngoài ta s  đ c m t b ng công c  dùng đ  v  vùngẽ ượ ộ ả ụ ể ẽ
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         Place Block: Dùng đ  v  các hình ch  nh tể ẽ ữ ậ

Ý nghĩa c a các m c ch n:ủ ụ ọ

- Method: Orthogonal - v  theo ph ng n m ngangẽ ươ ằ

                        Rotated - v  theo ph ng b t kỳẽ ươ ấ

- Fill type: đ t ki u tô màu cho vùng (None là không tô màu, Opaque là tô kínặ ể  
c  vùng, không có đ ng vi n; Outlined là tô kín vùng có đ ng vi n)ả ườ ề ườ ề

- Fill color: ch n màu đ  tô vùngọ ể

        Place Shape: dùng đ  v  m t vùng khép kín có hình d ng b t kỳ, các m c ch nể ẽ ộ ạ ấ ụ ọ  
t ng t  nh  trên. Ngoài ra, khi đang v  vùng n u n vào ươ ự ư ẽ ế ấ Close Element thì vùng sẽ 
t  đ ng đ c khép l i.ự ộ ượ ạ

         Place Orthogonal Shape: dùng đ  v  vùng khép kín mà hai c nh k  nhau vuôngể ẽ ạ ề  
g c v i nhauố ớ

2.6.5 – Công c  v  hình tròn và ellipseụ ẽ
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- Place Circle:công c  dùng đ  v  đ ng tròn, ch n công c  Place Circle và xác đ nhụ ể ẽ ườ ọ ụ ị  
các tham s  sau:ố

Ý nghĩa c a các m c ch n:ủ ụ ọ

- Method: ch n m t trong 03 ph ng phápọ ộ ươ

 Center:v  đ ng tròn b ng cách xác đ nh tâm và m t đi m trên đ ngẽ ườ ằ ị ộ ể ườ  
tròn (tr ng h p xác đ nh Radius thì ch  c n xác đ nh tâm)ườ ợ ị ỉ ầ ị

 Edge: v  đ ng tròn b ng cách xác đ nh 03 đi m trên đ ng trònẽ ườ ằ ị ể ườ

 Diameter: v  đ ng tròn b ng cách xác đ nh 02 đ u c a đ ng kínhẽ ườ ằ ị ầ ủ ườ

- Fill Type: đ t ki u tô màu cho vùng (None là không tô màu, Opaque là tô kínặ ể  
c  vùng, không có đ ng vi n; Outlined là tô kín vùng có đ ng vi n)ả ườ ề ườ ề

- Fill color: ch n màu đ  tô vùngọ ể

- Ch n Diameter ho c Radius: xác đ nh giá tr  đ ng kính ho c bán kínhọ ặ ị ị ườ ặ

- Place Ellipse: công c  dùng đ  v  ellipse, ch n công c  Place Ellipse và xác đ nhụ ể ẽ ọ ụ ị  
các tham s  sau:ố

Ý nghĩa c a các m c ch n:ủ ụ ọ

- Method: ch n ph ng pháp Center ho c Edgeọ ươ ặ

- Primary (P): nh p giá tr  bán tr c ngangậ ị ụ

- Secondary (S): nh p giá tr  bán tr c đậ ị ụ ứng

- Rotation (R): nh p giá tr  góc nghiêng ậ ị
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2.6.6 – Công c  v  đ i t ng d ng chụ ẽ ố ượ ạ ữ

        Place text: dùng đ  t o ra đ i t ng d ng ch  lên b n vể ạ ố ượ ạ ữ ả ẽ

Tr c  khi  v  ch ,  ta  c n  ph i  xác  đ nh  thu c  tính  c a  ch  (nh  font,  kíchướ ẽ ữ ầ ả ị ộ ủ ữ ư  
th c,...).Đ  đ t thu c tính cho chướ ể ặ ộ ữ , từ menu Element – ch n Text, h p tho i Textọ ộ ạ  
s  đẽ ư c mợ ở ra v i các thông s  c n đ c xác đ nh:ớ ố ầ ượ ị

- Font: nh p s  th  t  c a font, ho c ch n tên font trong h p danh sách fontậ ố ứ ự ủ ặ ọ ộ

- Height: đ t đ  cao c a chặ ộ ủ ữ

- Width: đ t đ  r ng c a chặ ộ ộ ủ ữ

- Line Spacing: đ t kho ng cách gi a các dòng ch  trong m t kh i chặ ả ữ ữ ộ ố ữ

- LineLenght: đ t s  ký t  t i đa cho m t dòng chặ ố ự ố ộ ữ

- IntercharSpacing: đ t kho ng cách gi a các ký tặ ả ữ ự

- Justification: đ t v  trí góc c a dòng hay kh i chặ ị ủ ố ữ

Các b c th c hi n đ  v  đ i t ng ch  lên b n v :ướ ự ệ ễ ẽ ố ượ ữ ả ẽ

- Ch n bi u t ng Place Text, c a s  so n th o Text Editor m  raọ ể ượ ử ổ ạ ả ở

- Trong c a s  Text Editor nh p các ch  c n vử ổ ậ ữ ầ ẽ

- Ch n ch  đ  đ t ch  thích h p trong m c Method ọ ế ộ ặ ữ ợ ụ

- n data vào v  trí c n đ t chẤ ị ầ ặ ữ

Ý nghĩa c a ch  đ  đ t ch  trong method khi ch n công c  Place Text nh  sau:ủ ế ộ ặ ữ ọ ụ ư

- By Origin: đ t ch  theo góc và các thu c tính hi n hành c a chặ ữ ộ ệ ủ ữ

- Fitled: đ t dòng ch  giãn đ u gi a hai v  trí n phím data. Chũ đ c v  raặ ữ ề ữ ị ấ ượ ẽ  
không ph  thu c vào thu c tính đ c đ t tr c đóụ ộ ộ ượ ặ ướ

- Above an Element: đ t dòng ch  v i các thu c tính đã có phía trên line, lineặ ữ ớ ộ  
string, shape, multi-line

- Below an Element: đ t dòng ch  v i các thu c tính đã có phía d i line, lineặ ữ ớ ộ ướ  
string, shape, multi-line

- On an Element: đ t dòng ch  v i các thu c tính đã có trên line, line string,ặ ữ ớ ộ  
shape, multi-line

- Along an Element: đ t dòng ch  v i các thu c tính đã có d c theo (phía trênặ ữ ớ ộ ọ  
ho c phía d i) line, line string, shape, curve, arc, ellipseặ ướ

        Place Note: đ t các ch  hay kích th c ghi chúặ ữ ướ
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        Edit text: cho phép s a n i dung c a ch , n i dung ch  s  đ c hi n th  trênử ộ ủ ữ ộ ữ ẽ ượ ể ị  
Text Editor, n Apply đ  xác nh n vi c s a đ i, n Reset đ  h y vi c s a đ iấ ễ ậ ệ ử ổ ấ ể ủ ệ ử ổ

        Change Attribute Text: thay đ i thu c tính c a chổ ộ ủ ữ

         Copy and Increment Text: cho phép copy đ ng th i tăng giá tr  c a s  m tồ ờ ị ủ ố ộ  
l ng b ng giá tr  xác đ nh trong Tag Incrementượ ằ ị ị

         Display Text Attribute: Hi n th  các thu c tính c a ch  đ c ch nể ị ộ ủ ữ ượ ọ

2.6.7– Công c  copy các đ i t ngụ ố ượ

Trong ph n này ta s  xem xét cách copy, move, thay đ i t  l ,... các đ i t ng. Đầ ẽ ổ ỷ ệ ố ượ ể 
th c hi n các công vi c  trên,  t  b ng công c  chính ta  l y ra b ng Manipulateự ệ ệ ừ ả ụ ấ ả  
Element

         

        Copy Element: cho phép copy các y u t  trên b n v ; đ  copy ta th c hi n theoế ố ả ẽ ể ự ệ  
các b c sau:ướ

1. Ch n công c  copy Elementọ ụ

2. n phím data vào đ i t ng c n copy Ấ ố ượ ầ (1)

3. Đ a con tr  màn hình đ n đi m c n đ t y u t  copy và n phím data ư ỏ ế ể ầ ặ ế ố ấ (2)

Tr ng h p n u mu n mu n copy b ng fence thì v  fence sau đó ch n ườ ợ ế ố ố ằ ẽ ọ Use 
fence và ch  đ  ho t đ ng c a fence. n phím data l n th  nh t đ  xác đ nh g cế ộ ạ ộ ủ Ấ ầ ứ ấ ể ị ố  
copy (1), n phím data l n th  hai đ  xác đ nh đi m đích mu n đ t g c copy ấ ầ ứ ể ị ể ố ặ ố (2)

        Move Element: cho phép d ch chuy n các y u t  trên b n v ; đ  d ch chuy n taị ể ế ố ả ẽ ể ị ể  
th c hi n theo các b c sau:ự ệ ướ

1. Ch n công c  Move Elementọ ụ

2. n phím data vào đ i t ng c n d ch chuy n Ấ ố ượ ầ ị ể (1)

3. Đ a con tr  màn hình đ n v  trí c a y u t  và n phím data ư ỏ ế ị ủ ế ố ấ (2)
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Tr ng h p n u mu n mu n d ch chuy n b ng fence thì v  fence sau đó ch nườ ợ ế ố ố ị ể ằ ẽ ọ  
Use fence và ch  đ  ho t đ ng c a fence. n phím data l n th  nh t đ  xác đ nh g cế ộ ạ ộ ủ Ấ ầ ứ ấ ể ị ố  
d ch chuy n ị ể (1), n phím data l n th  hai đ  xác đ nh đi m đích mu n đ t g c cácấ ầ ứ ể ị ể ố ặ ố  
y u t  c n d ch chuy n ế ố ầ ị ể (2)

        Move (Copy) Parallel: cho phép copy hay d ch chuy n song song m t đ i t ng.ị ể ộ ố ượ  
M c Make copy cho phép ch n copy hay d ch chuy n đ i t ng, m c Distance choụ ọ ị ể ố ượ ụ  
phép xác đ nh kho ng cách song song. Đ  copy hay d ch chuy n song song m t đ iị ả ể ị ể ộ ố  
t ng ta th c hi n theo các b c sau:ượ ự ệ ướ

1. Ch n công c  Move Parallelọ ụ

2. Nh p giá tr  kho ng cách vào m c Distanceậ ị ả ụ

3. Ch n Make copy n u mu n copyọ ế ố

4. n phím data vào đ i t ng d ch chuy n hay copyẤ ố ượ ị ể

5. n phím data đ  xác đ nh phía mu n đ t đ i t ng d ch chuy n hay copyẤ ể ị ố ặ ố ượ ị ể

        Scale Element: cho phép thay đ i kích c  c a đ i t ng ho c t o b n copy c aổ ở ủ ố ượ ặ ạ ả ủ  
y u t   kích c  khác. Đ  thay đ i kích c   đ i t ng ta th c hi n theo các b cế ố ở ở ể ổ ở ố ượ ự ệ ướ  
sau:

1. Ch n công c  Scaleọ ụ

2. Nh p t  l  thay đ i trong h p X scale và Y scaleậ ỷ ệ ổ ộ

3. Ch n Make copy n u mu n copyọ ế ố

4. n phím data vào y u t  c n thay đ i t  lẤ ế ố ầ ổ ỷ ệ

5. Đ a con tr  màn hình đ n v  trí mong mu n và n phím data đ  ch p nh nư ỏ ế ị ố ấ ể ấ ậ  
y u t  v i kích th c và v  trí m i.ế ố ớ ướ ị ớ

Tr ng h p n u mu n mu n d ch chuy n b ng fence thì v  fence sau đó ch nườ ợ ế ố ố ị ể ằ ẽ ọ  
Use fence và ch  đ  ho t đ ng c a fence. Các b c ti n hành t ng t  nh  trênế ộ ạ ộ ủ ướ ế ươ ự ư

        Rotate Element: cho phép quay đ i t ng theo m t góc cho tr c ho c theo m tố ượ ộ ướ ặ ộ  
góc do ng i s  d ng t  xác đ nh trên màn hình b ng phím data. Đ  quay đ i t ngườ ử ụ ự ị ằ ể ố ượ  
theo m t góc cho tr c ta th c hi n theo các b c sau:ộ ướ ự ệ ướ

1. Ch n công c  Rotateọ ụ
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2. Ch n Active Angle và nh p giá tr  góc mu n quayọ ậ ị ố

3. n phím data vào y u t  c n quay, đi m v a xác đ nh s  là tâm c a phép quayẤ ế ố ầ ể ừ ị ẽ ủ

4. Đ a con tr  màn hình đ n v  trí mong mu n và n phím data đ  ch p nh nư ỏ ế ị ố ấ ể ấ ậ  
y u t  v i v i trí m i.ế ố ớ ớ ớ

Tr ng h p n u mu n mu n quay đ i t ng b ng fence thì v  fence sau đóườ ợ ế ố ố ố ượ ằ ẽ  
ch n ọ Use fence và ch  đ  ho t đ ng c a fence. Các b c ti n hành t ng t  nhế ộ ạ ộ ủ ướ ế ươ ự ư 
trên
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Mirro Element: cho phép l y đ i x ng đ i t ng qua m t đ ng (qua tr c tung, tr cấ ố ứ ố ượ ộ ườ ụ ụ  
hoành, đo n th ng cho tr c). Đ  l y đ i x ng đ i t ng qua m t đ ng th c hi nạ ẳ ướ ể ấ ố ứ ố ượ ộ ườ ự ệ  
nh  sau:ư

1.Ch n công c  Mirroọ ụ

2.Trong m c Mirro about ch n Vertical (đ i x ng qua tr c tung) ho cụ ọ ố ứ ụ ặ  
Horizontal (đ i x ng qua tr c hoành) ho c Line (đ i x ng qua đ ng th ng choố ứ ụ ặ ố ứ ườ ẳ  
tr c)ướ

3.Ch n Make copyọ

4. n phím data vào đ i t ng c n l y đ i x ngẤ ố ượ ầ ấ ố ứ

5. Đ a con tr  màn hình đ n v  trí mong mu n và n phím data đ  xác đ nh vư ỏ ế ị ố ấ ể ị ị 
trí y u t  đ i x ng.ế ố ố ứ
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2.6.8 – Công c  ch nh s a đ i t ngụ ỉ ử ố ượ

Trong ph n này chúng ta s  xem xét cách thay đ i v  trí không gian c a các đ i t ng,ầ ẽ ổ ị ủ ố ượ  
ví  d  nh  d ch chuy n các  đ nh,  kéo  dài  m t  đo n th ng,  xóa  m t  ph n đo nụ ư ị ể ỉ ộ ạ ẳ ộ ầ ạ  
th ng,...nhóm công c  dùng d  s a các đ i t ng là Modify Elementẳ ụ ể ử ố ượ

        

Modify Element: cho phép thay đ i hình d ng hay kích thổ ạ ư c c a m t y u tớ ủ ộ ế ố 
b ng cách thay đ i v  trí c a đ nh. Đ  di chuy n m t đ nh nào đó ta th c hi n theoằ ổ ị ủ ỉ ể ể ộ ỉ ự ệ  
các bư c sau:ớ

1. Ch n công c  Modify Elementọ ụ

2. Dùng phím data ch n đ nh c n d ch chuy n trên màn hìnhọ ỉ ầ ị ể

3. Đ a con trư  màn hình đ n v  trí m i c a đ nh và n phím dataỏ ế ị ớ ủ ỉ ấ

        Delete Part of Element: cho phép xóa m t ph n c a đ i t ng. Đ  xóa m tộ ầ ủ ố ượ ể ộ  
ph n c a đ i t ng ta th c hi n theo các bầ ủ ố ượ ự ệ ư c sau:ớ

1. Ch n công c  ọ ụ Delete Part of Element 

2. Dùng phím data ch n y u t  và đi m b t đ u b  xóaọ ế ố ể ắ ầ ị

3. Đ i v i y u t  không khép kín thì n phím data đ  xác đ nh đi m cu i c aố ớ ế ố ấ ể ị ể ố ủ  
ph n b  xóa. Đ i v i y u t  khép kín thì n phím data l n hai đ  xác đ nhầ ị ố ớ ế ố ấ ầ ể ị  
hư ng mu n xóa và n phím data l n ba đ  xác đ nh đi m cu i c a ph nớ ố ấ ầ ể ị ể ố ủ ầ  
b  xóa.ị
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Extend Line: cho thu ng n hay kéo dài m t đo n th ng, th c hi n theo cácắ ộ ạ ẳ ự ệ  
bư c sau:ớ

1. Ch n công c  ọ ụ Extend Element 

2. N u mu n thu ng n hay kéo dài chính xác kho ng cách c  th  thì ch nế ố ắ ả ụ ể ọ  
m c Distance và nh p giá tr  kho ng cách (giá tr  d ng thì kéo dài; giá trụ ậ ị ả ị ươ ị 
âm thì thu ng n)ắ

3. Xác đ nh đo n th ng (  phía g n đi m cu i) c n thay đ iị ạ ẳ ở ầ ể ố ầ ổ

4. N u Distance đ ng ch n, n phím data l n th  hai đ  ch p nh n s  thayế ượ ọ ấ ầ ứ ể ấ ậ ự  
đ i. N u Distance không đ c ch n, n phím data l n th  hai đ  đ nh vổ ế ượ ọ ấ ầ ứ ể ị ị 
đ nh đo n th ng thay đ i.ỉ ạ ẳ ổ

        Extend two Elements to Intersection: cho thu ng n hay kéo dài hai đ i t ng đ nắ ố ượ ế  
đi m giao nhau c a chúng b ng các thao tác sau:ể ủ ằ

1. Ch n công c  ọ ụ Extend two Elements to Intersection 

2. Dùng phím data ch n y u t  th  nh t. Chú ý khi m t y u t  b  thu ng n,ọ ế ố ứ ấ ộ ế ố ị ắ  
ph n y u t  đ c xác đ nh s  đ c gi  l iầ ế ố ượ ị ẽ ượ ữ ạ

3. Dùng phím data ch n y u t  th  hai. Hai y u t  l p t c s  kéo dài hay thuọ ế ố ứ ế ố ậ ứ ẽ  
ng n đ n đi m giao nhau (s  không có s  thay đ i nào n u hai y u t  đãắ ế ể ẽ ự ổ ế ế ố  
giao nhau t  tr c.ừ ướ

4. n phím data l n th  ba đ  xác nh n s  giao nhauẤ ầ ứ ể ậ ự
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        Extend  Elements to Intersection: cho phép thu ng n hay kéo dài m t đ i t ngắ ộ ố ượ  
đ n ch  giao nhau v i m t y u t  khác b ng các thao tác sau:ế ổ ớ ộ ế ố ằ

1. Ch n công c  ọ ụ Extend Elements to Intersection 

2. Dùng phím data ch n y u t  mu n kéo dài hay thu ng nọ ế ố ố ắ

3. Dùng phím data ch n y u t  th  hai (y u t  làm m c)ọ ế ố ứ ế ố ố

4. n phím data l n th  ba đ  xác nh n s  thay đ iẤ ầ ứ ể ậ ự ổ

        Trim  Elements: cho phép c t hàng lo t y u t  t i ch  giao nhau b i m t y u tắ ạ ế ố ạ ổ ở ộ ế ố 
khác b ng các thao tác sau:ằ

1. Ch n công c  Trim Elementọ ụ

2. Dùng phím data xác đ nh y u t  c tị ế ố ắ

3. n phím data l n hai đ  xác đ nh y u t  đ u tiên b  c t. Chú ý ph n y u tẤ ầ ể ị ế ố ầ ị ắ ầ ế ố  
b  c t là ph n đị ắ ầ ư c xác đ nhợ ị

4. n phím data l n ba đ  xác nh n s  thay đ i c a đ i tẤ ầ ể ậ ự ổ ủ ố ư ng có y u t  bợ ế ố ị 
c tắ

        Insert Verter: cho phép chèn thêm đ nh vào đo n th ng, đ ng th ng, shape,...ỉ ạ ẳ ườ ẳ  
b ng các thao tác sau:ằ
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1. Ch n công c  ọ ụ Insert Verter

2. Dùng phím data đ  xác đ nh đo n th ng mu n chèn thêm đ nhể ị ạ ẳ ố ỉ

3. Đ a con tr  đ n v  trí mu n đ t đ nh c n chèn thêm và n phím data đư ỏ ế ị ố ặ ỉ ầ ấ ể 
xác nh nậ

        Delete Verter: xóa đ nh trên đo n th ng, đ ng th ng, shape,... b ng các thao tácỉ ạ ẳ ườ ẳ ằ  
sau:

1. Ch n công c  ọ ụ Delete Verter

2. n phím data xác đ nh đ nh mu n xóaẤ ị ỉ ố

3. n phím data đ  ch p nh n vi c xóa đ nhẤ ể ấ ậ ệ ỉ

       

        Construct Circular Fillet: xây d ng m t cung gi a hai đ i t ng, b ng các thaoự ộ ữ ố ượ ằ  
tác sau:

1. Ch n công c  ọ ụ Construct Circular Fillet

2. Xác đ nh bán kính c a cung s  đ c t o raị ủ ẽ ượ ạ

3. Xác đ nh ph ng pháp Truncate: None, Both hay Firstị ươ

4. n phím data xác đ nh đ i t ng th  nh tẤ ị ố ượ ứ ấ

5. n phím data xác đ nh đ i t ng th  haiẤ ị ố ượ ứ

6. n phím data đ  ch p nh n vi c t o cungẤ ể ấ ậ ệ ạ

T  trái sang: Truncate xác đ nh None, Both, Firstừ ị
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       Contruct Chamfer: t o ra góc vác gi a hai đ i t ng h p thành m t góc, th cạ ữ ố ượ ợ ộ ự  
hi n theo các b c sau:ệ ướ

1. Ch n công c  ọ ụ Construct Chamfer

2. Nh p giá tr  Distance 1 và Distance 2ậ ị

3. n phím data vào đ i t ng th  nh t và đ i t ng th  2Ấ ố ượ ứ ấ ố ượ ứ

4. n phím data đ  t o góc vácẤ ể ạ

CH NG 3ƯƠ

XÂY D NG C  S  D  LI UỰ Ơ Ở Ữ Ệ

3.1 Nh p d  li u t  đ nh d ng d  li u c a ph n m m Autocad (*.dwg, *.dxf)ậ ữ ệ ừ ị ạ ữ ệ ủ ầ ề

MicroStation cho phép trao đ i d  li u đ  h a v i m t s  ph n m m CAD khác.ổ ữ ệ ồ ọ ớ ộ ố ầ ề  
Trong n i dung c a bài gi ng này chúnh tôi đ  c p đ n vi c trao đ i d  li u v iộ ủ ả ề ậ ế ệ ổ ữ ệ ớ  
ph n m m Autocad, m t ph n m m r t ph  bi n  Vi t Nam hi n nayầ ề ộ ầ ề ấ ổ ế ở ệ ệ

Đ  nh p d  li u t  đ nh d ng d  li u Autocad (*.dwg, *.dxf) vào file b n v  hi nể ậ ữ ệ ừ ị ạ ữ ệ ả ẽ ệ  
th i  d ng DGN (b n v  hi n th i có th  tr ng ho c đã có d  li u), th c hi n theoờ ở ạ ả ẽ ệ ờ ể ố ặ ữ ệ ự ệ  
các b c sau:ướ

(1) Ch n menu File – ch n Import – ch n DWG or DXF...ọ ọ ọ
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(2)  Trong  h p  tho i  Open  AutoCAD  Drawing  File  ch n  AutoCAD  DXFộ ạ ọ  
Drawing(*.dxf)  n u  đ nh  d ng  fule  c n  nh p  là  *.dxf;  ho c  AutoCAD  Dế ị ạ ầ ậ ặ WG 
Drawing(*.dwg) n u đ nh d ng fule c n nh p là *.dế ị ạ ầ ậ wg; xu t hi n c a s  sau:ậ ệ ử ổ

(3) Khai báo các tham s  đi u khi n quá trình nh p (Setting)ố ề ể ậ

- General: khai báo các tham s  chung cho quá trình nh p nh  đ n v  chuy nố ậ ư ơ ị ể  
đ i (Tranlation Unit); b ng màu (Color Pallete), d ch chuy n g c t a đ  hay không,...ổ ả ị ể ố ọ ộ
(thông th ng ta gi  nguyên các tham s  này)ườ ữ ố
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- Levels: h p tho i khai báo các Layer trong AutoCAD s  t ng ng v i cácộ ạ ẽ ươ ứ ớ  
level trong MicroStation

- Line Style: h p tho i khai báo các Line Style trong AutoCAD s  t ng ngộ ạ ẽ ươ ứ  
v i các Line Style trong MicroStationớ

(4) Nh n nút Open đ  th c hi n quá trình nh p d  li uấ ể ự ệ ậ ữ ệ

Sau khi nh p d  li u t  AutoCAD vào MicroStion thông th ng l p thông tin, màuậ ữ ệ ừ ườ ớ  
s c, font ch ,... không nh  ý mu n c a chúng ta do đó chúng ta c n ph i chu n hóaắ ữ ư ố ủ ầ ả ẩ  
d  li u ph c v  cho vi c biên t p và qu n lý c a mình (Ph n chu n hóa d  li u sữ ệ ụ ụ ệ ậ ả ủ ầ ẩ ữ ệ ẽ 
đ c gi i thi u trong Ch ng 4 c a tài li u này)ượ ớ ệ ươ ủ ệ

3.2 Xây d ng c  s  d  li u t  c  s  d  li u tr  đoự ơ ở ữ ệ ừ ơ ở ữ ệ ị

C  s  d  li u tr  đo là c  s  d  li u l u tr  toàn b  s  li u đo đ c trong quáơ ở ữ ệ ị ơ ở ữ ệ ư ữ ộ ố ệ ạ  
trình xây d ng b n đ  đ a chính. C  s  d  li u tr  đo là các c  s  d  li u n n đ  xâyự ả ồ ị ơ ở ữ ệ ị ơ ở ữ ệ ề ể  
d ng lên c  s  d  li u b n đ  chính.ự ơ ở ữ ệ ả ồ
3.2.1. Nh p d  li u tr  đoậ ữ ệ ị

Tr  đo có th  nh p t  các ngu n d  li u khác nhau :ị ể ậ ừ ồ ữ ệ

- T  s  đo đi n t  (Electronic Field book) c a các máy đo đi n t  (Totalừ ổ ệ ử ủ ệ ử  
Station) thông d ng  Vi t Nam hi n nay. Ch c năng nh n d  li u t  các s  đo đi nụ ở ệ ệ ứ ậ ữ ệ ừ ổ ệ  
t  sang khi đã trút qua d i các d ng file giao ti p chu n :ử ướ ạ ế ẩ

+ File SDR c a SOKIAủ

+ File FC4 c a TOPCONủ

- T  các s  đo ngo i nghi p, s  li u trong s  ngo i nghi p đ c đ a vàoừ ổ ạ ệ ố ệ ổ ạ ệ ượ ư  
d i d ng file có khuôn danh chu n ASC b ng các ph n m m làm vi c v i các fileướ ạ ẩ ằ ầ ề ệ ớ  
text thông th ng. ườ

- T  file c  s  d  li u tr  đo c a ph n m m SD. Ph n m m SDR là m t ph nừ ơ ở ữ ệ ị ủ ầ ề ầ ề ộ ầ  
m m đ c dùng ph  bi n hi n nay  Vi t Nam trong quá trình đo v .ề ượ ổ ế ệ ở ệ ẽ

Menu Ch n ọ Nh p s  li u  --> Importậ ố ệ
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Thao tác  :

- Ch n ki u file c n nh n <List Files of Type>ọ ể ầ ậ

- Đánh vào tên file c n nh p <Files> ho c ch n đ ng d n đ n file c n nh pầ ậ ặ ọ ườ ẫ ế ầ ậ

- Ch n OK đ  k t thúc vi c nh p c  s  d  li u tr  đoọ ể ế ệ ậ ơ ở ữ ệ ị

3.2.2. S a d  li u tr  đoử ữ ệ ị

Ch c năng đ c dùng đ  s a ch a các tr  đo qua giao di n hi n th  c a các trứ ượ ể ử ữ ị ệ ể ị ủ ị 
đo trên màn hình

Menu Ch n ọ Nh p s  li u  ---> S a ch a tr  đoậ ố ệ ử ữ ị

Trên màn hình xu n hi n thanh công c  v i các thao tác tr  đo nh  sau :ấ ệ ụ ớ ị ư

- Thêm m t tr  đoộ ị

- S a m t tr  đoử ộ ị

- Xóa m t tr  đoộ ị

Thao tác :

Ch n thao tác b ng cách n vào bi u t ng t ng ng trên thanh công c .ọ ằ ấ ề ượ ươ ứ ụ  
Trong tr ng h p t o m i tr  đo màn hình xu t hi n hai c a s  giao di n c a hai đ iườ ợ ạ ớ ị ấ ệ ử ổ ệ ủ ố  
t ng là tr m đo và đi m đo chi ti t cho ng i dùng vào s  li u.ượ ạ ể ế ườ ố ệ

Còn đ  s a, xóa tr  đo, dùng con tr  xác đ nh đi m đo trên màn hìnhể ử ị ỏ ị ể

C a s  hi n th  thông tin c a tr m đoử ổ ể ị ủ ạ
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Khi vào m i, ho c s a ch a giá tr  c a tr m đo :ớ ặ ử ữ ị ủ ạ

- S  hi u tr m là duy nh t, không đ c phép trùng nhau trong m t file tr  đoố ệ ạ ấ ượ ộ ị

- S  hi u đi m đ u ph i cóố ệ ể ầ ả

- Mã ph i là mã trong trong b ng mã chu n c a FAMISả ả ẩ ủ

- V  trí c a tr m đo đ c vào theo t a đ  vuông gócị ủ ạ ượ ọ ộ

n Ấ <Ch p nh n>ấ ậ  đ  ghi l i nh ng thông tin v a b  thay đ iể ạ ữ ừ ị ổ

n Ấ <H y b >ủ ỏ  đ  h y nh ng thông tin v a thay đ iể ủ ữ ừ ổ

C a s  hi n th  thông tin c a tr m đoử ổ ể ị ủ ạ

Khi vào m i, ho c s a ch a giá tr  c a đi m đo chi ti t :ớ ặ ử ữ ị ủ ể ế

- S  hi u tr m máy là m t s  hi u tr m đã cóố ệ ạ ộ ố ệ ạ

- S  hi u đi m là duy nh r trong t p h p các đi m đo t  tr m máy nàyố ệ ể ấ ậ ợ ể ừ ạ

- Giá tr  góc có th  vào theo các d ng khác nhau nh  :ị ể ạ ư

+ Đ , phút và ph n th p phân c a phút : 283^23.5’ộ ầ ậ ủ

+ Đ , phút và giây : 283^23’30’’ộ

- T a đ  c a đi m đo chi ti t có th  tính theo hai ki u :ọ ộ ủ ể ế ể ể

 Theo t a đ  c c, ng i dùng vào góc và kho ng cách t  đi m đoọ ộ ự ườ ả ừ ể  
đ n tr m máy, t a đ  vuông góc đ c tính t  đ ng. Ki u tình :ế ạ ọ ộ ượ ự ộ ể  
<Đ c tính>ượ

 Theo t a đ  vuông góc, ng i dùng vào t a đ  B c, Đông c a trọ ộ ườ ọ ộ ắ ủ ị 
đo. T a đ  c c đ c tính t  đ ng. Ki u tính là ọ ộ ự ượ ự ộ ể <C  đ nh theoố ị  
tđ>

n Ấ <Ch p nh n>ấ ậ  đ  ghi l i nh ng thông tin v a b  thay đ iể ạ ữ ừ ị ổ

n Ấ <H y b >ủ ỏ  đ  h y nh ng thông tin v a thay đ iể ủ ữ ừ ổ
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@ B ng s  li u tr  đoả ố ệ ị

Ch c năng cung c p m t ph ng pháp khác đ  ng i dùng s a ch a c  s  dứ ấ ộ ươ ể ườ ử ữ ơ ở ữ 
li u tr  đo. Thông tin c a tr  đo đ c th  hi n ra d i d ng b ng. M t b ng ghiệ ị ủ ị ượ ể ệ ướ ạ ả ộ ả  
t ng ng v i m t tr  đo c  th . Đây là m t hình th c giao di n r t thu n ti n choươ ứ ớ ộ ị ụ ể ộ ứ ệ ấ ậ ệ  
s a ch a các tr  đo.ử ữ ị

Menu Ch n ọ Nh p s  li u --> B ng s  li u tr  đoậ ố ệ ả ố ệ ị

C a s  giao di n đ c chia thành 03 ph n :ử ổ ệ ượ ầ

- B ng các tr m đo trong file tr  đoả ạ ị

- B ng các đi m đo chi ti t t ng ng v i tr m đo đang đ c ch nả ể ế ươ ứ ớ ạ ượ ọ

- Các phím công cụ

Thao tác :

- Thêm m t tr  đo :ộ ị  ch n v  trí trong danh sách c n thêm vào : đ u danh sách,ọ ị ầ ầ  
cu i danh sách. Tr c/sau m t tr  đo nào đó. Con tr  đen s  xác đ nh v  trí đ c ch nố ướ ộ ị ỏ ẽ ị ị ượ ọ  
hi n t i.ệ ạ

 n  <Thêm tr c> đ  chèn m t tr  đo vào tr c tr  đo đang đ cẤ ướ ể ộ ị ướ ị ượ  
ch n.ọ

 n  <Thêm sau> đ  chèn m t tr  đo vào sau tr  đo đang đ cẤ ể ộ ị ị ượ  
ch n.ọ
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Tùy thu c tr  đo đ c ch n là  tr m hay đi m đo chi ti t mà xu t hi n c a sộ ị ượ ọ ạ ể ế ấ ệ ử ổ 
giao di n đ  nh p d  li u cho tr  đo m i.ệ ể ậ ữ ệ ị ớ

- Xóa m t tr  đo :ộ ị  ch n tr  đo c n xóa, n <Xóa>. Chú ý n u xóa m t tr m đo,ọ ị ầ ấ ế ộ ạ  
toàn b  các đi m đo chi ti t c a tr m này cũng b  xóa theo.ộ ể ế ủ ạ ị

- S a m t tr  đo :ử ộ ị  ch n m t tr  đo sau đó n <S a> ho c nh p đúp (doubleọ ộ ị ấ ử ặ ắ  
click) vào dòng mô t  tr  đo c n s a.ả ị ầ ử

- n Ấ <Đóng> đ  đóng l i c a s  giao di n và ra kh i ch c năng.ể ạ ủ ổ ệ ỏ ứ

@ Xóa tr  đo :ị

Đây là m t ch c năng t  đ ng xóa toàn b  tr  đo đã có trong file tr  đo và c  sộ ứ ự ộ ộ ị ị ơ ở 
d  li u. Ch c năng ch  dùng khi ng i dùng t o  l i hoàn toàn m t file tr  đo r ng.ữ ệ ứ ỉ ườ ạ ạ ộ ị ỗ  
Không nên s  d ng tùy ti n ch c năng này.ử ụ ệ ứ

Menu Ch n ọ Nh p s  li u --> Xóa tr  đoậ ố ệ ị

3.2.3. X  lý, tính toánử

Nhóm ch c năng cung c p các công c  tính toán thông d ng th ng dùng trongứ ấ ụ ụ ườ  
đo đ c, xây d ng b n đ  đ a chính. Nh ng công c  đ c cung c p  đây ch  làạ ự ả ồ ị ữ ụ ượ ấ ở ỉ  
nh ng công c  không s n có trong MicroStation.  Còn các  công c  s n có trongữ ụ ẵ ụ ẵ  
MicroStation xem thêm ph n "H ng d n s  d ng MicroStation trong xây d ng b nầ ướ ẫ ử ụ ự ả  
đ  đ a chính " Cùng v i Microstation, nhóm ch c năng này cung c p nh ng công cồ ị ớ ứ ấ ữ ụ 
tính toán r t đ y đ , phong phú, phù h p v i th c t  Vi t nam, s  d ng đ n gi n,ấ ầ ủ ợ ớ ự ế ệ ử ụ ơ ả  
hi u qu  và k t qu  chính xác. ệ ả ế ả

a. X  lý codeử

Ch c năng làm nhi m v  x  lý các mã (code ) ngo i nghi p đ  t o ra các đ iứ ệ ụ ử ạ ệ ể ạ ố  
t ng b n đ  t  các tr  đo  ( t  đ ng t o b n đ  ).Ch c năng ch y hoàn toàn tượ ả ồ ừ ị ự ộ ạ ả ồ ứ ạ ự 
đ ng và các mã đ c x  lý theo b  mã chu n c a FAMIS. X  lý theo mã ngo iộ ượ ử ộ ẩ ủ ử ạ  
nghi p là m t ph ng pháp r t t t đ  ti t ki m th i gian và chi phí cho quá trình xâyệ ộ ươ ấ ố ể ế ệ ờ  
d ng b n đ  đ a chính sau khi đo v . Các máy toàn đ c đi n t  hi n nay đ u choự ả ồ ị ẽ ạ ệ ử ệ ề  
phép đ t mã ngay trong quá trình đo v  ngo i nghi p.ặ ẽ ạ ệ

Menu  Ch nọ  X  lý, tính toán-> X  lý codeử ử

Quá trình x  lý mã bao g m 2 công đo n :ử ồ ạ

- X  lý các mã đi u khi n đ  t o nên các đ i t ng b n đ .ử ề ể ể ạ ố ượ ả ồ

- X  lý các mã đ i t ng đ  phân l p thông tin các đ i t ng b n đ .ử ố ượ ể ớ ố ượ ả ồ

Các đ i t ng b n đ  đ c t  đ ng sinh ra qua x  lý mã sau này s  đ cố ượ ả ồ ượ ự ộ ử ẽ ượ  
chuy n sang c  s  d  li u b n đ  đ a chính đ  xây d ng hoàn ch nh b n đ  đ aể ơ ở ữ ệ ả ồ ị ể ự ỉ ả ồ ị  
chính.

b. N i đi m theo s  li uố ể ố ệ
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@ Ch c năng :ứ

Ch c năng cung c p m t công c  đ n gi n đ  t  đ ng t o các đ ng nét b nứ ấ ộ ụ ơ ả ể ự ộ ạ ườ ả  
đ  t  s  hi u các đi m đo chi ti t.ồ ừ ố ệ ể ế

@ Th c hi n :ự ệ

Đ ng nét b n đ  đ c n i theo th  t  các đi m đo đ c li t kê trong ườ ả ồ ượ ố ứ ự ể ượ ệ <Ds 
đi m n i> . ể ố Nguyên t c n i : n i theo th  t  các đi m đ c li t kê t  trái sang ph i.ắ ố ố ứ ự ể ượ ệ ừ ả  
Các s  hi u đi m phân bi t nhau b ng d u ố ệ ể ệ ằ ấ “,” . N u đi m n i liên t c theo th  tăngế ể ố ụ ứ  
d n thì đ c li t kê s  hi u đi m đ u và đi m cu i cách nhau b ng d u  ầ ượ ệ ố ệ ể ầ ể ố ẳ ấ “-“ . Sau 
khi li t kê xong, n phím ệ ấ <N i>ố  đ  ch ng trình t  đ ng n i.ể ươ ự ộ ố

Các dòng có th  đ c so n tr c và l u trong m t file d ng text. Ch n fileể ượ ạ ướ ư ộ ạ ọ  
này b ng cách n phím ằ ấ <File>. Sau khi ch n xong, n phím ọ ấ <N i>ố  đ  ch ng trìnhể ươ  
t  đ ng n i, n phím ự ộ ố ấ <Ra kh i>ỏ  đ  ra kh i ch c năng này. ể ỏ ứ

c. Giao h i thu nộ ậ

Ch c năng th c hi n phép toán giao h i thu n trong tr c đ a. Ch c năng th cứ ự ệ ộ ậ ắ ị ứ ự  
hi n các giao h i gi a 1 tr  đo theo nh ng ki u sau đây :ệ ộ ữ ị ữ ể

- C nh - C nhạ ạ

- Góc - C nhạ

- Góc - Góc

Menu  Ch n X  lý, tính toán-> Giao h i thu nọ ử ộ ậ

C a s  giao di nử ổ ệ

Thao tác:

- n Ấ < Đi m 1 >ể  và ch n đi m đo th  nh t trên màn hình. N u ch n đ c, trên c aọ ể ứ ấ ế ọ ượ ử  
s  giao di n bên c nh và bên d i c a phím xu t hi n t a đ  và s  hi u c a tr  đoổ ệ ạ ướ ủ ấ ệ ọ ộ ố ệ ủ ị  
đ c ch n.ượ ọ

- n Ấ < Đi m 2 >ể  và ch n đi m đo th  hai trên màn hình. N u ch n đ c, trên c a sọ ể ứ ế ọ ượ ử ổ 
giao di n bên c nh và bên d i c a phím xu t hi n t a đ  và s  hi u c a tr  đoệ ạ ướ ủ ấ ệ ọ ộ ố ệ ủ ị  
đ c ch n.ượ ọ

Đi m 1 và 2 có th  ch n l i n u l p l i 2 thao tác trên.ể ể ọ ạ ế ặ ạ
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- Xác đ nh ki u giao h i thu n b ng cách đánh d u vào các tham s  ị ể ộ ậ ằ ấ ố <C nh >ạ  < 
Góc >.Vào giá tr  c a c nh ho c góc đ  giao h iị ủ ạ ặ ể ộ

- n Ấ < Giao h i >ộ  đ  d ng m t tr  đo m i theo nh ng đi u ki n trên.ể ự ộ ị ớ ữ ề ệ

- n Ấ < Đ t l i >ặ ạ  đ  xóa tòa b  nh ng l a ch n và giá tr  tham s  đ t  trên, làmể ộ ữ ự ọ ị ố ặ ở  
l i m i.ạ ớ

- n Ấ < Ra kh i >ỏ  đ  ra kh i ch c năng.ể ỏ ứ

Trong tr ng h p không giao h i đ c, ch ng trình s  thông báo cho ng iườ ợ ộ ượ ươ ẽ ườ  
dùng. Còn trong tr ng h p có 2 đi m đo th a nãm đi u ki n giao h i (c nh - c nh )ườ ợ ể ỏ ề ệ ộ ạ ạ  
thì ch ng trình t o ra hai đi m đo này. Ng i dùng s  ph i t  quy t đ nh s  xóaươ ạ ể ườ ẽ ả ự ế ị ẽ  
đi m đo nào đi.ể

d. Giao h i ngh chộ ị

Ch c năng th c hi n phép toán giao h i ngh ch trong tr c đ a. Ch c năng t o trứ ự ệ ộ ị ắ ị ứ ạ ị 
đo m i khi bi t t a đ  3 tr  đo và 2 góc gi a tr  đo m i t i 2 trong 3 tr  đo dã bi t.ớ ế ọ ộ ị ữ ị ớ ớ ị ế

Menu Ch n X  lý, tính toán-> Giao h i ngh chọ ử ộ ị

Thao tác 

- n Ấ < Đi m 1 >ể  và ch n đi m đo th  nh t trên màn hình. N u ch n đ c,ọ ể ứ ấ ế ọ ượ  
trên c a s  giao di n bên c nh và bên d i c a phím xu t hi n t a đ  và s  hi uử ổ ệ ạ ướ ủ ấ ệ ọ ộ ố ệ  
c a tr  đo đ c ch n.ủ ị ượ ọ

- n Ấ < Đi m 2 >ể  và ch n đi m đo th  hai trên màn hình.ọ ể ứ

- n Ấ < Đi m 3 >ể  và ch n đi m đo th  hai trên màn hình.ọ ể ứ

Đi m 1, 2, 3 có th  ch n l i n u l p l i các thao tác ch n trên.ể ể ọ ạ ế ặ ạ ọ

- Đánh d u và vào giá tr  góc ấ ị < Góc_12 > : góc t  đi m m i nhìn xu ng canh 1ừ ể ớ ố  
2

- Đánh d u và vào giá tr  góc ấ ị < Góc_12 > : góc t  đi m m i nhìn xu ng canh 1ừ ể ớ ố  
3

- n Ấ < Giao h i >ộ  đ  d ng m t tr  đo m i theo nh ng đi u ki n trên.ể ự ộ ị ớ ữ ề ệ

- n Ấ < Đ t l i >ặ ạ  đ  xóa tòa b  nh ng l a ch n và giá tr  tham s  đ t  trên,ể ộ ữ ự ọ ị ố ặ ở  
làm l i m i.ạ ớ

- n Ấ < Ra kh i >ỏ  đ  ra kh i ch c năng.ể ỏ ứ

e. Chia th aử

Ch c năng là công c  t o các c nh th a m i d a trên 2 c nh th a cũ. Nh ngứ ụ ạ ạ ử ớ ự ạ ử ữ  
c nh th a m i s  th a mãn :ạ ử ớ ẽ ỏ

Song song v i nhau theo m t góc cho tr c ho c song song v i v i m t c nhớ ộ ướ ặ ớ ớ ộ ạ  
th a đã có ( c nh đ nh h ng ).ử ạ ị ướ
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Đi m đ u c a các c nh th a m i n m trên m t c nh th a đã có (c nh b  chia).ể ầ ủ ạ ử ớ ằ ộ ạ ử ạ ị  
Các đi m này cách nhau theo nh ng kho ng cách cho tr c đ c tính trên c nh bể ứ ả ướ ượ ạ ị 
chia : d1, d2,d3 ,d4,d5 .....

Đi m cu i c a các c nh m i n m trên m t c nh th a nào đó ( c nh biên )ể ố ủ ạ ớ ằ ộ ạ ử ạ

Menu  Ch n x  lý, tính toán -> Chia th aọ ử ử

C a s  giao di nử ổ ệ

Thao tác :

- Ch n h ng cho các c nh th a m i. Ng i dùng có th  vào tr c ti p giá trọ ướ ạ ử ớ ườ ể ự ế ị 
góc c a c nh m i so v i tr c đ ng ho c n ủ ạ ớ ớ ụ ứ ặ ấ < H ng >ướ  và ch n m t c nh th a nàoọ ộ ạ ử  
đó đã có. Ch ng trình s  t  tính đ c góc t  c nh h ng này.ươ ẽ ự ượ ừ ạ ướ

- Ch n c nh th a b  chia : n ọ ạ ử ị ấ < Đ ng chia >ườ  và ch n m t c nh th a đã có.ọ ộ ạ ử  
C nh th a nào đ c ch n s  chuy n sang màu tím.ạ ử ượ ọ ẽ ể

- Ch n c nh th a biên : n  ọ ạ ử ấ < Đ ng biên >ườ  và ch n m t c nh th a đã có.ọ ộ ạ ử  
C nh th a nào đ c ch n s  chuy n sang màu xanh.ạ ử ượ ọ ẽ ể

- Ch n h ng chia : Các c nh th a m i đ c t o theo chi u t  ph i sang tráiọ ướ ạ ử ớ ượ ạ ề ừ ả  
ho c ng c l i trên c nh b  chia.ặ ượ ạ ạ ị

- Ch n ki u chia: ch c năng cung c p 3 ki u chia c nh b  chia nh  sau:ọ ể ứ ấ ể ạ ị ư
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+ Ki u ể < Đ  dài >ộ  : kho ng cách gi a các c nh th a m i s  luôn là giáả ữ ạ ử ớ ẽ  
tr  đ   dài này. ( d1 = d2 = = giá tr  đ  dài )ị ộ ị ộ

+ Ki u ể < S  đo n >ố ạ  : C nh b  chia s  chia thành n đo n b ng nhau. Cácạ ị ẽ ạ ằ  
c nh m i s  b t đ u t  các đi m chia này ( d1=d2=..=dn = Đ  dài c a c nh b  chia /ạ ớ ẽ ắ ầ ừ ể ộ ủ ạ ị  
n )

+ Ki u ể < Tùy ch n >ọ  : C nh b  chia s  chia theo các đ  dài khác nhau doạ ị ẽ ộ  
ng i dùng vào theo t ng c nh m i m t.ườ ừ ạ ớ ộ

- n  Ấ < Chia th a >ử  đ  b t đ u chia. Trong tr ng h p ki u chia là  ể ắ ầ ườ ợ ể < Tùy 
ch n > ọ thì ng i dùng s  ph i l n l t vào các giá tr  đ  dài liên ti p trong c a sườ ẽ ả ầ ượ ị ộ ế ử ổ 
giao di n sau :ệ

- n Ấ < Ti p t c >ế ụ  đ  chia ti p theo đ  dài v a vào ho c n ể ế ộ ừ ặ ấ < Ch m d t  >ấ ứ  để 
thôi không chia n a.ữ

- n Ấ < Đ t l i >ặ ạ  đ  xóa tòa b  nh ng l a ch n và giá tr  tham s  đ t  trên, làmể ộ ữ ự ọ ị ố ặ ở  
l i m i.ạ ớ

- n Ấ < Thoát > đ  ra kh i ch c năng chia th a.ể ỏ ứ ử

f. V  hình bình hànhẽ

Ch c năng t o m t hình bình hành d a trên 3 đi m đã bi t.ứ ạ ộ ự ể ế

Menu  Ch n X  lý, tính toán-> V  hình bình hành ọ ử ẽ

cửa s  giao di nổ ệ

Thao tác :

Trang 44



Trung tâm NC& D CN Đ a chínhƯ ị Bài gi ng  Microstationả

- n  Ấ < Đi m 1 >ể  và ch n đi m tr  đo th  nh t trên màn hình. N u ch n đ c,ọ ể ị ứ ấ ế ọ ượ  
trên c a s  giao di n bên c nh và bên d i c a phím xu t hi n t a đ  và s  hi uử ổ ệ ạ ướ ủ ấ ệ ọ ộ ố ệ  
c a tr  đo đ c ch n.ủ ị ượ ọ

- n  Ấ < Đi m 2 >ể  và ch n đi m đo th  hai trên màn hình.ọ ể ứ

- n Ấ < Đi m 3 >ể  và ch n đi m đo th  hai trên màn hình.ọ ể ứ

- Ch n đ ng chéo : đi m th  t  đ c t o ra s  :ọ ườ ể ứ ư ượ ạ ẽ

+ Đ i x ng v i đi m 3 n u đ ng chéo là ố ứ ớ ể ế ườ < C nh_12 >ạ

+ Đ i x ng v i đi m 2 n u đ ng chéo là ố ứ ớ ể ế ườ < C nh_13 >ạ

+ Đ i x ng v i đi m 1 n u đ ng chéo là ố ứ ớ ể ế ườ < C nh_23 >ạ

- n Ấ < D ng hình >ự  đ  v  m t hình bình hànhể ẽ ộ

- n Ấ < Đ t l i >ặ ạ  đ  xóa tòa b  nh ng l a ch n và giá tr  tham s  đ t  trên,ể ộ ữ ự ọ ị ố ặ ở  
làm l i m i.ạ ớ

- n Ấ < Ra kh i >ỏ  đ  ra kh i ch c năng.ể ỏ ứ

g. V  hình ch  nh tẽ ữ ậ

Ch c năng v  m t hình ch  nh t có th  thay đ i góc quay và đ  dài.ứ ẽ ộ ữ ậ ể ổ ộ

Menu  Ch n X  lý, tính toán-> V  hình ch  nh tọ ử ẽ ữ ậ

Thao tác :

- Ch n 1 v  trí là 1 góc hình ch  nh tọ ị ữ ậ

- Ch n v  trí th  2 xác đ nh chi u m t c nhọ ị ứ ị ề ộ ạ

- Ch n v  trí góc đ i di n c a hình ch  nh tọ ị ố ệ ủ ữ ậ

3.3 Xây d ng c  s  d  li u t  ngu n tài li u là b n đ  gi yự ơ ở ữ ệ ừ ồ ệ ả ồ ấ

Đ  xây d ng c  s  d  li u t  b n đ  gi y có hai ph ng pháp s  hóa là s  hóa b ngể ự ơ ở ữ ệ ừ ả ồ ấ ươ ố ố ằ  
bàn s  hóa và Vector hóa d  trên n n nh. Trong tài li u này chúng tôi trình bàyố ự ề ả ệ  
ph ng pháp th  hai, ph ng pháp đ c s  d ng ph  bi n nh t hi n nay trình tươ ứ ươ ượ ử ụ ổ ế ấ ệ ự 
th c hi n theo các b c sau:ư ệ ướ

3.3.1 - T o tạ rang làm vi c Design fileệ

Sau khi t o xong Design file (các b c th c hi n nh  ch ng 1) chúng ta cóạ ướ ự ệ ư ươ  
file Design tr ng.ắ

3.3.2 - Đ nh v  t a đị ị ọ ộ

(1) B c 1: Nh p t a đ  các đi m kh ng chướ ậ ọ ộ ể ố ế

- Ch n công c  nh p đi m t  thanh công c  Main c a MicroStationọ ụ ậ ể ừ ụ ủ

- T  c a s  l nh c a MicroStation đánh l nh xy=t a đ  x, t a đ  y; sau đó b m phímừ ử ổ ệ ủ ệ ọ ộ ọ ộ ấ  
Enter
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Thông th ng khi đ nh v  t a đ  cho các file nh ng i ta s  d ng 04 đi m gócườ ị ị ọ ộ ả ườ ử ụ ể  
khung làm đi m kh ng ch .ể ố ế

Ví d : xy=500000.12,1100000,23ụ

(2) B c 2: Kh i đ ng Irasb đ  m  nh Raster.ướ ở ộ ể ở ả

- Cách 1: T  c a s  l nh c a MircroStation đánh l nh MDL L IRASB sau đó b mừ ử ổ ệ ủ ệ ấ  
Enter trên bàn phím.

- Cách 2: T  thanh Menu c a MircroStation - vào ừ ủ Utinities - MDL Application xu tấ  
hi n b ng h i tho i sau:ệ ả ộ ạ

Trong Available Applications ta ch n ọ irasb. ma - ch nọ  Load.

(3) B c 3ướ  :  M  File nh c n n nở ả ầ ắ

- T  thanh Menu c a IRASB ch n File             ch n Openừ ủ ọ ọ

- Xu t hi n h p h i tho i IRASB LOADấ ệ ộ ộ ạ
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- T  h p Text File, đánh tên và đ ng d n ch a nh Rasterừ ộ ườ ẫ ứ ả

- N u không nh  đ ng d n đ n File -  B m vào List Directories ta tìm thế ớ ườ ẫ ế ấ ư 
m c ch a nh raster.ụ ứ ả

-  Thay  đ i  mode  m  nh  t  use  raster  file  header  transformation  thànhổ ở ả ừ  
Interactive plancement by rectangle - ch n Open ọ

- B m chu t trái (Data) t i đi m b t kỳ phía trên bên trái c a l i Km, kéoấ ộ ạ ể ấ ủ ướ  
chu t và b m chu t trái t i đi m b t kỳ phía d i bên ph i c a l i Km.ộ ấ ộ ạ ể ấ ướ ả ủ ướ

(4) B c 4: N n s  bướ ắ ơ ộ

- T  thanh Menu c a IRASB ch n View - ch n Placement - ch n  ừ ủ ọ ọ ọ Match poinst all 
layer.

-  B m phím Data ch n đi m góc khung ấ ọ ể phía trên bên trái c a file nh rasterủ ả .

- B m phím Data ch n đi m góc khung ấ ọ ể phía d i bên ph i c a file nh raster.ướ ả ủ ả

- S  d ng ch  đ  ử ụ ế ộ Snap và b m Data ch n đi m góc khung ấ ọ ể phía trên bên trái c aủ  
l i km.ướ

- S  d ng ch  đ  ử ụ ế ộ Snap và b m Data ch n đi m góc khung ấ ọ ể phía d i bên ph i c aướ ả ủ  
l i km.ướ

(5) B c 5: N n chính xácướ ắ

- Ch n thanh công c  ọ ụ Warp 

- Ch n đi m không ch  th  nh t ọ ể ế ứ ấ

trên nh file rasterả

- Ch n đi m kh ng ch  th  nh t t ng ng trên l i km (b t snap).ọ ể ố ế ứ ấ ươ ứ ướ ắ
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- L n l t làm nh  hai b c trên đ i v i các đi m đi m không ch  ti p theo.ầ ượ ư ướ ố ớ ể ể ế ế  
Khi ch n xong đi m kh ng ch  cu i cùng ọ ể ố ế ố B m  phím  Reset(  nháy  chu tấ ộ  
ph i)  xu t hi n IRSB WARP. (hình v )ả ấ ệ ẽ

+ Ch n mô hình chuy n đ i           B m phím Transformation mode đ  ch n môọ ể ổ ấ ể ọ  
hình chuy n đ i. ể ổ

1. Mô hình Helmer: là qúa trình quay và thay đ i t  l  c a d  li u c a nh raster.ổ ỷ ệ ủ ữ ệ ủ ả  
Trong mô hình náy s  đi m không chi u t i đa là 2.ố ể ế ố

2. Mô hình Affine:  Affine là quá trình co giãn d  li u theo m t ho c nhi uữ ệ ộ ặ ề  
h ng ph  thu c vào s  b c c a đa th c trong mô hình toán h c. B c Affine càngướ ụ ộ ố ậ ủ ứ ọ ậ  
cao thì s  đ êm kh ng ch  t i thi u càng nhi u.ố ỏ ố ế ố ể ề

3. Mô hình Project: áp d ng cho các d  li u b  v n xo n ho c b  méo, tr ch.ụ ữ ệ ị ặ ắ ặ ị ệ  
S  đi m t i đa dùng cho mô hình này là .ố ể ố

+ B m vào Perform Warp quá trình n n nh s  hoàn t tấ ắ ả ẽ ấ

- Đánh giá sai s : ố   

+ Sai s  chu n Standar erro ph i nh  h n ho c b ng h n sai s  cho phép c aố ẩ ả ỏ ơ ặ ằ ạ ố ủ  
b n đ   x v i m u s  t  l  b n đ .ả ồ ớ ẫ ố ỷ ệ ả ồ

+ Sai s  t ng bình ph ng SSE: Sai s  đ i v i t ng đi m kh ng ch  này cũngố ổ ươ ố ố ớ ừ ể ố ế  
ph i nh  h n ho c b ng h n sai sô cho phép c a b n đ  x m u s  c a t  l  b n đ .ả ỏ ơ ặ ằ ạ ủ ả ồ ẫ ố ủ ỷ ệ ả ồ  
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N u đi m sai s  nào đó l n h n gi i h n cho phép nên xoá đi m đó đi và ch n l iừ ể ố ớ ơ ớ ạ ể ọ ạ  
b ng cách: ch n đi m c n xoá và n ằ ọ ể ầ ấ Delete Point.

-  Ghi  l i  k t  qu  n n:  Vào  File  (trong  thanh  Menu  c a  Irasb)     ạ ế ả ắ ủ Save 
Active Layer as. Đánh tên file r i n ồ ấ Save as.

*Chú ý:  Mu n m  nh đã n n chúng ta làm nh  sau:ố ở ả ắ ư

Vào File ch n Open   xu t hi n h p h i tho i  (nhọ ấ ệ ộ ộ ạ ư  
hìn v )ẽ

+Ch n tên File nh raster đã ghi l i  sau  khiọ ả ạ  
n n. ắ

+Ch n Use raster header transformation.ọ

+Ch n Openọ

3.3.3 - Vecter hoá đ i t ng b ng ph n m m Geovecố ượ ằ ầ ề

* Kh i đ ng Geocvec: ở ộ

+ Cách 1: T  thanh Command Window đánh câu l nh: MDL L GEOCVEC r i nừ ệ ồ ấ  
Enter.

+  Cách  2: T  thanh  Menu  c a  MircroStation  -   vào  ừ ủ Utinities  -  ch n  MDLọ  
Application, xu t hi n b ng h i tho i sau:ấ ệ ả ộ ạ

- Ch n ọ Geovec - ch n ọ Load

- Sau khi kh i đ ng Geovec xong ta ti n hành đ t các thông s  sau:ở ộ ế ặ ố
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+ Vào Application - ch n Geovec - ch n Preferences - ch n View xu t hi n h p h iọ ọ ọ ấ ệ ộ ộ  
tho i:ạ

+ Đánh d u vào ch  đ  Auto Zoom - b m Apply.ấ ế ộ ấ

+ Đánh d u vào ch  đ  Auto Move - b m Define.ấ ế ộ ấ

+ Đánh d u vào ấ Auto Update after raster.

* Chú ý:  Đ i v i các View khác cũng làm nh  v y n u mu n dùng nhi u c a s  đố ớ ư ậ ế ố ề ử ổ ể 
s  hoá.ố

+ Đóng h p h i tho i View preferencé l i s  ộ ộ ạ ạ ẽ

xu tấ  hi n  h p tho i ệ ộ ạ Save As Layout           

Đánh tên b t kỳ vào ô Layout - ấ OK.

* Ch n đ i t ng vector hoá t  b ng đ i t ngọ ố ượ ừ ả ố ượ

- Tr c khi s  hoá đ i t ng - xác đ nh tên Feature c a đ i t ng.         Ch nướ ố ố ượ ị ủ ố ượ ọ  
feature đó t  b ng đ i t ng.ừ ả ố ượ

         - Ch n thanh công c  Select feature t  thanh MSFC xu t hi n h p h i tho iọ ụ ừ ấ ệ ộ ộ ạ  
Feature Collection.
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- Ch n các đ i t ng c n s  hoá trong h p Category Name.( Các đ i t ng đã đ cọ ố ượ ầ ố ộ ố ượ ượ  
phân l p)ớ

          - S  d ng các d ng các công c  vecter hoá đ i t ng d ng đ ngử ụ ụ ụ ố ượ ạ ườ

+ Ch n thanh công c  Place Smartline. Đ t ch  đ  v  đ ng trong h i tho iọ ụ ặ ế ộ ẽ ườ ộ ạ  
Place SmartLine:

Segment Type: Ch n Linesọ

Vertex Type: Ch n Sharpọ

Đánh d u vào Join Elementấ

+ B m ấ Data đ  b t đ u m t ể ắ ầ ộ

đ ng.ườ

+ Snap vào đi m ti p theo ể ế

n u c n thi t.ế ầ ế

+ B m ấ Data đ  v  v  trí ti p ể ẽ ị ế

theo c a đ ng.ủ ườ

+ B m ấ Reset đ  k t thúc đ ng.ể ế ườ

Chú ý khi s  hoá:ố  

* Đ i v i m i m t ố ớ ỗ ộ Feature Collection đã đ c thi t k  đúng v i t  l  b n đượ ế ế ớ ỷ ệ ả ồ 
mà ta đã l a ch n Workspace.ự ọ

*Đ i v i nh ng đ ng giao nhau chúng ta nên t o đi m nút. Khi s  hoá ph iố ớ ữ ườ ạ ể ố ả  
s  hoá vào gi a nh raster. S  hoá các đ i t ng thu c b ng phân l p nào chúng taố ữ ả ố ố ượ ộ ả ớ  
ph i b t b ng phân l p đó lên.ả ậ ả ớ

CH NG 4ƯƠ
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CHU N HÓA D  LI UẨ Ữ Ệ

Sau quá trình s  hóa, nh p d  li u t  Autocad, nh p d  li u t  c  s  d  li u tr  đoố ậ ữ ệ ừ ậ ữ ệ ừ ơ ở ữ ệ ị  
d  li u nh n đ c ch a ph i hoàn ch nh và s  d ng đ c. D  li u này g i là dữ ệ ậ ượ ư ả ỉ ử ụ ượ ữ ệ ọ ữ 
li u thô c n ph i qua m t quá trình ki m tra, ch nh s a. Quá trình ki m tra ch nh s aệ ầ ả ộ ể ỉ ử ể ỉ ử  
d  li u th c hi n qua nhi u giai đo n khác nhau, trong ch ng này chúng tôi gi iữ ệ ự ệ ề ạ ươ ớ  
thi u các ch c năng c a ph n m m MicroStation và Famis trong vi c ch nh s a vàệ ứ ủ ầ ề ệ ỉ ử  
chu n hóa d  li u.ẩ ữ ệ

4.1 - S  D NG FENCE TRONG QUÁ TRÌNH THAY Đ I VÀ S A CH A DỬ Ụ Ổ Ử Ữ Ữ 
LI UỆ

Khi c n thay đ i ho c tác đ ng đ n m t nhóm các đ i t ng trong b n v , cáchầ ổ ặ ộ ế ộ ố ượ ả ẽ  
nhanh nh t là cách nhanh nh t là nhóm các đ i t ng đó trong m t fence. Fence làấ ấ ố ượ ộ  
m t đ ng bao đ c v  bao quanh các đ i t ng b ng công c  v  fence đ  nhómộ ườ ượ ẽ ố ượ ằ ụ ẽ ể  
chúng khi thao tác,  nó cũng có tác d ng g n gi ng nh  khi ta  s  d ng công cụ ầ ố ư ử ụ ụ 
Element Selection đ  ch n nhóm đ i t ng. Tuy nhiên khi s  d ng fence có r t nhi uể ọ ố ượ ử ụ ấ ề  
s  l a ch n cho phép ta tác đ ng đ n các đ i t ng n m trong cũng nh  n m ngoàiự ự ọ ộ ế ố ượ ằ ư ằ  
fence, bao g m:ồ

 Inside: ch  tác đ ng đ i v i các đ i t ng n m hoàn toàn bên trong đ ng baoỉ ộ ố ớ ố ượ ằ ườ  
fence

 Overlap: ch  tác đ ng đ i  v i  các đ i  t ng n m bên trong và ch m lênỉ ộ ố ớ ố ượ ằ ờ  
đ ng bao fenceườ

 Clip: tác đ ng đ n các đ i t ng n m hoàn toàn bên trong fence và ph n bênộ ế ố ượ ằ ầ  
trong c a các đ i t ng n m ch m lên fence (khi đó đ i t ng n m ch m nàyủ ố ượ ằ ờ ố ượ ằ ờ  
s  b  c t ra làm hai ph n b i đ ng fence)ẽ ị ắ ầ ở ườ

 Void: tác đ ng đ n các đ i t ng n m hoàn toàn bên ngoài fenceộ ế ố ượ ằ

 Void-Overlap: tác đ ng đ n các đ i t ng n m hoàn toàn bên ngoài và n mộ ế ố ượ ằ ằ  
chòm lên đ ng bao fenceườ

 Void-Clip: tác đ ng đ n các đ i t ng n m hoàn toàn bên ngoài fence và ph nộ ế ố ượ ằ ầ  
bên ngoài c a các đ i t ng n m.ủ ố ượ ằ
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4.2 - Ch n đ i t ng theo thu c tính đ  h a ọ ố ượ ộ ồ ọ

 Đ  th c hi n vi c ch n d  li u theo đi u ki n vào ể ự ệ ệ ọ ữ ệ ề ệ menu Edit - ch n Select byọ  
attribute – xu t hi n h p tho i Select by attribute nh  sau:ấ ệ ộ ạ ư

Tùy vào s  khác bi t v  thu c tính gi a các đ i t ng mà các tiêu chu n v  thu cự ệ ề ộ ữ ố ượ ẩ ề ộ  
tính s  đ c ch n:ẽ ượ ọ

1. Ch n l p thông tin trong m c ọ ớ ụ Levels b ng cách b m vào phím ằ ấ Clear All sau 
đó b m con tr  vào s  các level c n ch nấ ỏ ố ầ ọ

2. Ch n ki u đ i t ng: b m con tr  vào các ki u đ i t ng c n ch n bên h pọ ể ố ượ ấ ỏ ể ố ượ ầ ọ ộ  
danh sách các ki u đ i t ng ể ố ượ Type

3. Ch n màu: b ng cách b m vào h p ọ ằ ấ ộ Color và đánh s  màu vào h p textố ộ

4. Ch n ki u đ ng b ng cách b m vào h p ọ ể ườ ằ ấ ộ Style và b m vào nút bên c nh h pấ ạ ộ  
text đ  ch n ki u đ ngể ọ ể ườ

5. Ch n đ  dày b ng cách b m vào h p ọ ộ ằ ấ ộ Weight và đánh s  Weight vào h p textố ộ

6. Ch n tên cell b ng cách t  thanh ọ ằ ừ menu Setting - ch n cellọ  - xu t hi n h pấ ệ ộ  
tho i Select by cell – đánh tên cell vào h p textạ ộ
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7. Ch n text theo các thu c tính c a text b ng cách t  thanh menu ọ ộ ủ ằ ừ Setting - ch nọ  
Text - xu t hi n h p tho i Select by text – ch n và đánh các thu c tính textấ ệ ộ ạ ọ ộ  
nh : font, height, width, justification, stringư

4.3 - Thay đ i thu c tính đ  h a c a đ i t ngổ ộ ồ ọ ủ ố ượ

Thay đ i thu c tính đ  h a c a đ i t ng đ c th c hi n thông qua vi c s  d ngổ ộ ồ ọ ủ ố ượ ượ ự ệ ệ ử ụ  
công c  Change Element Attribute, chúng ta có th  thay đ i cho t ng đ i t ng ho cụ ể ổ ừ ố ượ ặ  
nhi u đ i t ng cùng lúc b ng cách s  d ng fenceề ố ượ ằ ử ụ

4.4 – chu n hóa d  li u b n đ  đ a chính b ng ph n m m famisẩ ữ ệ ả ồ ị ằ ầ ề

4.4.1 T  đ ng tìm, s a l i ( MRF CLEAN )ự ộ ử ỗ

Ch c năng t  đ ng s a l i thông d ng trong b n đ  s  nh  là :ứ ự ộ ử ỗ ụ ả ồ ố ư

 B t quá ( Overshoot )ắ

 B t ch a t i ( Undershoot )ắ ư ớ

 Trùng nhau  ( Dupplicate )

Chú ý nh ng tham s  sau:ữ ố

 Đ  l n c a s a l i (tolerance): ph  thu c vào t  l  b n đ , th p nh t là 0.01.ộ ớ ủ ử ỗ ụ ộ ỷ ệ ả ộ ấ ấ

 Nh ng l p c n s a l i đ ng th i v i nhau: đ t giá tr  tolerance > 0.0ữ ớ ầ ử ỗ ồ ờ ớ ặ ị

 X  lý trùng nhau theo t a đ  hình h c: Remove duplicate : Geometryử ọ ộ ọ

Ví d  : S a l i đ ng th i level 10, 16:ụ ử ỗ ồ ờ
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4.4.2 S a l i ( MRF FLAG )ử ỗ

Ch c năng hi n th  v  trí các l i mà MRF FLAG không t  đ ng s a đ c và đứ ể ị ị ỗ ự ộ ử ượ ể 
ng i dùng t  s a.ườ ự ử

4.4.3 Ki m tra th a nhể ử ỏ

Trong quá trình s  hóa ho c ch nh s a s  li u, có th  x y ra m t s  tr ng h pố ặ ỉ ử ố ệ ể ả ộ ố ườ ợ  
dúng  v  m t  topology  (  đóng  kín  )  nh ng  không  đúng  v  m t  b n  đ  màề ặ ư ề ặ ả ồ  
MRFCLEAN không phát hi n đ c. Đó là nh ng tr ng h p các đ ng t o ra nh ngệ ượ ữ ườ ợ ườ ạ ữ  
vùng đóng kín có di n tích r t bé. Đi u này s  nh h ng đ n s  l ng th a và đánhệ ấ ề ẽ ả ưở ế ố ượ ử  
s  th a.ố ử

Có hai tr ng h p đi n hình t o ra l i th a nh .ườ ợ ể ạ ỗ ử ỏ

Đ ng s  hóa hai l n ho c b t đi m không chính xácườ ố ầ ặ ắ ể
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Đ  phát hi n l i th a nh ,  FAMIS ki m tra qua đ  dài c a các c nh. Trongể ệ ỗ ử ỏ ể ộ ủ ạ  
tr ng h p đã ch y MRFCLEAN, nh ng c nh tham gia t o th a nh  s  có đ  dàiườ ợ ạ ữ ạ ạ ử ỏ ẽ ộ  
r t ng n. FAMIS s  đánh d u nh ng c nh này. Đ  hi n th  v  trí đánh d u, s  d ngấ ắ ẽ ấ ữ ạ ể ể ị ị ấ ử ụ  
MRFFLAG.

Ng i dùng s  ch  ra level ki m tra và đ  dài nh ng c nh có th  tham gia vàoườ ẽ ỉ ể ộ ữ ạ ể  
th a nh . FAMIS s  t  đ ng đánh d u nh ng c nh có đ  dài b ng ho c nh  h n.ử ỏ ẽ ự ộ ấ ữ ạ ộ ằ ặ ỏ ơ

4.4.4 Xóa Topology

Ch c năng t  đ ng xóa toàn b  các đ i t ng mô t  topology c a b n đ  :ứ ự ộ ộ ố ượ ả ủ ả ồ

• Tâm th aử

• Nhãn th aử

Menu Ch n ọ T o topology -> Xóa Topologyạ

4.4.5  T o vùng ( T o topology )ạ ạ

Ch c năng th c hi n t o topology cho các đ i t ng b n đ  đ c l a ch n.ứ ự ệ ạ ố ượ ả ồ ượ ự ọ  
FAMIS ch  t o topology cho các đ i t ng d ng vùng nh  là th a đ t, sông su i. Đây làỉ ạ ố ượ ạ ư ử ấ ố  
m t trong nh ng ch c năng quan tr ng nh t c a FAMIS.ộ ữ ứ ọ ấ ủ

Ch c năng đã đ c c i ti n nhi u trong FAMIS 2.0. Ch c năng có th  ch yứ ượ ả ế ề ứ ể ạ  
trong m i phiên b n Window và có kh  năng x  lý file có d  li u r t l n. (FAMIS 1.0ọ ả ả ử ữ ệ ấ ớ  
ch  ch y trong Window 95, 98)ỉ ạ

Các đ i t ng tham gia t o topology có th  n m trên nhi u level khác nhau, trênố ượ ạ ể ằ ề  
toàn file ho c ch  m t vùng do ng i dùng đ nh nghĩa ( fence )ặ ỉ ộ ườ ị

Menu : Ch n ọ T o topology -> T o vùng.ạ ạ

Trang 56



Trung tâm NC& D CN Đ a chínhƯ ị Bài gi ng  Microstationả

Thao tác :

• Ch n các level ch a các đ i t ng b n đ  tham gia vào t o vùng, các levelọ ứ ố ượ ả ồ ạ  
cách nhau b ng d u ,ằ ấ

• Ch n level ch a các đi m đ c tr ng ( tr ng tâm ) c a các đ i t ng vùngọ ứ ể ặ ư ọ ủ ố ượ  
đ c t o ra, màu và t  l  nhãn cho các đi m đ c tr ng này.ượ ạ ỷ ệ ể ặ ư

• Xem xét m t s  l a ch n đ  đánh d  phù h p:ộ ố ự ọ ể ấ ợ

T o topology m i: M c đ nh FAMIS khi t o vùng s  k t th a nh ng thu cạ ớ ặ ị ạ ẽ ế ừ ữ ộ  
tính c a th a đã đ c gán tr c đó. N u mu n t o m t file topology m i hoàn tòan ,ủ ử ượ ướ ế ố ạ ộ ớ  
đánh d  và l a ch n < ầ ự ọ T o topology m iạ ớ >

Lo i đ t: vào mã lo i đ t s  đ c gán cho toàn b  th a m i sinh ra khi t oạ ấ ạ ấ ẽ ượ ộ ử ớ ạ  
topology. Mã ch  có tác d ng khi file b n đ  ch a có file POL ho c < ỉ ụ ả ồ ư ặ T o topologyạ  
m iớ > đ c đánh d u.ượ ấ

Gi  di n tích cũ. Topology là ch c năng đóng vùng và tính di n tích t  đ ng.ữ ệ ứ ệ ự ộ  
M i l n t o topology, di n tích cu  th a đ t s  đ c tính l i chính xác theo t a đỗ ầ ạ ệ ả ử ấ ẽ ượ ạ ọ ộ 
c a đ ng bao.. Trong m t s  tr ng h p, ng i s  d ng c n thi t gi  l i di n tíchủ ườ ộ ố ườ ợ ườ ử ụ ầ ế ữ ạ ệ  
đã gán cho th a tr c đó ( ph n l n nguyên nhân là đ ng b  gi a b n đ  và h  s ).ử ướ ầ ớ ồ ộ ữ ả ồ ồ ơ  
Đ  gi  l i di n tích cũ, đánh d u vào < ể ữ ạ ệ ấ Gi  di n tích cũ ữ ệ >

Đánh s  hi u cho th a m i. Khi file b n đ  t o l i topology, nh ng th aố ệ ử ớ ả ồ ạ ạ ữ ử  
không thay đ i s  gi  nguyên thu c tính : s  hi u th a, di n tích .v.v. Đ i v i nh ngổ ẽ ữ ộ ố ệ ử ệ ố ớ ữ  
th a m i sinh ra do bi n đ ng, tách th a s  đ c gán s  hi u là 0 ( m c đ nh) ho cử ớ ế ộ ử ẽ ượ ố ệ ặ ị ặ  
là s  hi  th a cu i cùng đã có trong t  b n đ   + 1 n u ng i s  d ngđánh d u vàoố ệ ử ố ờ ả ồ ế ườ ử ụ ấ  
< Đánh s  hi u cho th a m i ố ệ ử ớ >

• n <ấ T o vùng> ạ đ  b t đ u quá trình t o vùngể ắ ầ ạ

• n <ấ Ra kh iỏ >  đ  k t thúc ch c năng.ể ế ứ

4.5 - biên t p đ i t ng ki u vùngậ ố ượ ể

4.5.1 – Đóng vùng, tô màu

D  li u dùng đ  t o vùng, tô màu ph i đ m b o các yêu c u sau:ữ ệ ể ạ ả ả ả ầ

 Đ ng bao các đ i t ng vùng ph i khép kínườ ố ượ ả

 Không t n t i các đi m cu i t  doồ ạ ể ố ự
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 Ph i t n t i nh ng đi m nút t i nh ng ch  giao nhauả ồ ạ ữ ể ạ ữ ỗ

Đ  đ m b o các yêu c u trên c a d  li u, d  li u ph i đ c chu n hóa trong n iể ả ả ầ ủ ữ ệ ữ ệ ả ượ ẩ ộ  
dung c a b c 4.4ủ ướ

1. T o vùng b ng công c  Create Regionạ ằ ụ

(1) Ch n công c  Create Regionọ ụ

(2) Ch n Method là Floodọ

(3) Ch n ch  đ  Keep Original n u mu n gi  l i đ ng bao vùngọ ế ộ ế ố ữ ạ ườ

(4) Ch n ki u tô màu trong m c Fill Typeọ ể ụ

(5) Ch n màu n n trong m c Fill Colorọ ề ụ

(6) B m phím data vào m t đi m b t kỳ bên trong vùng c n t o. Con tr  s  t  tìmấ ộ ể ấ ầ ạ ỏ ẽ ự  
ki m và ch n các đ ng bao xung quanh vùngế ọ ườ

(7) Khi con tr  đã ch n h t đ ng bao vùng, b m phím data đ  ch p nh n vùng c nỏ ọ ế ườ ấ ể ấ ậ ầ  
t oạ

2. T o vùng t  nh ng vùng thành ph nạ ừ ữ ầ

@ Cách g p vùngộ

(1) Ch n công c  Create Regionọ ụ

(2) Ch n Method là Unionọ

(3) Ch n Keep Original n u mu n gi  l i các vùng thành ph nọ ế ố ữ ạ ầ

(4) Ch n ki u tô màu trong m c Fill Typeọ ể ụ

(5) Ch n màu n n trong m c Fill Colorọ ề ụ

(6) B m phím data ch n vùng th  nh tấ ọ ứ ấ
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(7) B m phím data ch n vùng ti p theoấ ọ ế

(8) Sau khi đã ch n h t các vùng c n ch n, b m phím data đ  ch p nh n vùng c nọ ế ầ ọ ấ ể ấ ậ ầ  
t oạ

@ Cách tr  vùng:ừ

(1) Ch n công c  Create Regionọ ụ

(2) Ch n Method là Differenceọ

(3) Ch n Keep Original n u mu n gi  l i các vùng thành ph nọ ế ố ữ ạ ầ

(4) Ch n ki u tô màu trong m c Fill Typeọ ể ụ

(5) Ch n màu n n trong m c Fill Colorọ ề ụ

(6) B m phím data ch n vùng th  nh tấ ọ ứ ấ

(7) B m phím data ch n vùng ti p theoấ ọ ế

(8) Sau khi đã ch n h t các vùng c n ch n, b m phím data đ  ch p nh n vùng c nọ ế ầ ọ ấ ể ấ ậ ầ  
t oạ

@ Cách t o vùng là vùng giao nhau gi a hai ho c nhi u vùng ạ ữ ặ ề

(1) Ch n công c  Create Regionọ ụ

(2) Ch n Method là Intersectionọ

(3) Ch n Keep Original n u mu n gi  l i các vùng thành ph nọ ế ố ữ ạ ầ

(4) Ch n ki u tô màu trong m c Fill Typeọ ể ụ

(5) Ch n màu n n trong m c Fill Colorọ ề ụ

(6) B m phím data ch n vùng th  nh tấ ọ ứ ấ

(7) B m phím data ch n vùng ti p theoấ ọ ế
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(8) Sau khi đã ch n h t các vùng c n ch n, b m phím data đ  ch p nh n vùng c nọ ế ầ ọ ấ ể ấ ậ ầ  
t oạ

@ Cách t o vùng th ngạ ủ

(1) Ch n công c  Group Holeọ ụ

(2) B m phím data ch n vùng bao bên ngoàiấ ọ

(3) B m phím data l n l t ch n các vùng con bên trongấ ầ ượ ọ

(4) Vùng th ng s  đ c t o sau khi các vùng con bên trong đã đ c ch n h tủ ẽ ượ ạ ượ ọ ế

4.5.2 – Tr i ký hi u cho các đ i t ng d ng vùngả ệ ố ượ ạ

        

       1    2    3   4    5    6    7

1: Khi  nháy vào ô này s  xu t  hi n h p h iẽ ấ ệ ộ ộ  
tho i ạ Hatch Area

T i đây ta có th  tr i nét g ch ngang, d c tuỳạ ể ả ạ ọ  
t ng theo t  l  b n đ  mà ta ch n kho ng cách và đừ ỷ ệ ả ồ ọ ả ộ 
cho h p lý.ợ

2. Cho phép ta tr i các ki u nét tr i đan nhau.ả ể ả

3: Khi nháy vào ô này s  xu t hi n h p h i tho  ẽ ấ ệ ộ ộ ạ Pattern Area:
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T i đây ta ch n ki u cell c n tr i, t  l , kho ng cách, góc theo quy ph m thành l pạ ọ ể ầ ả ỷ ệ ả ạ ậ  
b n đ  hi n tr ng s  d ng đ t.ả ồ ệ ạ ử ụ ấ

+ Pattern Cell: Tên tên cell c n tr i ( Tên vi t t t)ầ ả ế ắ

+ Scale: T  l  tr i cellỷ ệ ả

+ Row Spacing: Kho ng cách hàng.ả

+ Column Spacing: Kho ng cách c t.ả ộ

+ Angle: Góc tr i cell.ả

+ Method: ph ng pháp tr i.ươ ả

7: Xóa đ i t ng d ng pattermố ượ ạ

4.6 - thành l p bđhtsd đ t t  file b n đ  đ a chínhậ ấ ừ ả ồ ị

4.6.1. Thi t k  ế ế Design File

4.6.2. Tham chi u ( Reference File)ế

- Reference các File đ a chính d ng s  trên ị ạ ố Active File 
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- Sau khi ch n File c n tham chi u xong xu t hi n h p h i tho i Reference File:ọ ầ ế ấ ệ ộ ộ ạ

- G p các File đ a chính l i đ  tr  thành ộ ị ạ ể ở Active File thông qua ch c năng sau: ứ Tool 
------> Merge Info Master.

- Sau khi g p các File l i chúng ta ti n hànhch nh lýộ ạ ế ỉ  
các đ i t ng cho đúng l p( Level) nh  đã quy đ nhố ượ ớ ư ị  
trong  t p  ký  hi u  thông  quaậ ệ ch cứ  năng   Change 
Element Attributes           

* Chú ý:

+ Mu n chuy n l p nào ta ch  c n b t l p đóố ể ớ ỉ ầ ậ ớ  
lên r i dùng Fence đ a nó v  Level mà ta đã ch n.ồ ư ề ọ

+ Mu n ch n m t ki u đ ng nào đó thông qua ch c năng Style  -  ch nố ọ ộ ể ườ ứ ọ  
Custom - xu t hi n h p h i tho i ấ ệ ộ ộ ạ Lines Style: 

+ Ch n các ki u đ ng trong m cọ ể ườ ụ  
Names  b ng  cách  nháy  đúp  vào  đ iằ ố  
t ng đó.ượ

+  Vào  Change  Element 
Attributes đ  chuy n l p và thay đ i đ iể ể ớ ổ ố  
t ng.ượ

+ Sau khi chuy n xong t t c  cácể ấ ả  
đ i t ng ta s  đ c File n n.ố ượ ẽ ượ ề

+  Ch y  ch c  năng  s a  l i  (đạ ứ ử ỗ ể 
hoàn  thi n  d  li u  d ng  Vector)  thôngệ ữ ệ ạ  
qua Mrfclean & Mrfflag.
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4.6.3. Tô màu và x  lý đ i t ng ki u vùngử ố ượ ể

- Gi ng m cố ụ  4.5

CH NG 5ƯƠ
L U TR  D  LI U VÀ IN B N ĐƯ Ữ Ữ Ệ Ả Ồ

K t qu  c a quá trình xây d ng b n đ  có th  đ c l u tr  d i hai d ng: l u trế ả ủ ự ả ồ ể ượ ư ữ ướ ạ ư ữ 
trên đĩa và in ra gi y. Ch ng này h ng d n chúng ta in b n đ  b ng ph n m mấ ươ ướ ẫ ả ồ ằ ầ ề  
IPLOT, cách t  ch c các t p tin d  li u khi c n l u tr .ổ ứ ậ ữ ệ ầ ư ữ

5.1 - In b n đ  b ng IPLOTả ồ ằ

IPLOT g m có IPLOT Client và IPLOT Server đ c thi t k  riêng cho vi c in n cácồ ượ ế ế ệ ấ  
t p tin dgn c a MicroStation, IPLOT cho phép đ t các thông s  in nh  l c nét, th  tậ ủ ặ ố ư ự ứ ự 
in các đ i t ng,… thông qua t p in đi u khi n là pen-table. Pen Table cho phép thayố ượ ệ ề ể  
đ i s  hi n th , trình bày b n đ  mà không c n thay đ i t p tin dgn. Ví d : chúng taổ ự ể ị ả ồ ầ ổ ậ ụ  
có th  ch  đ nh các l p đ i t ng nào in ho c không in, thay đ i màu s c, ký hi u,ể ỉ ị ớ ố ượ ặ ổ ắ ệ  
trình t  các l p in,… Tuy v y, vi c l p các t p tin Pen Table cũng không ph i là đ nự ớ ậ ệ ậ ậ ả ơ  
gi n, mà ph i c n nh ng ng i có kinh nghi m v  l p trình m i làm đ cả ả ầ ữ ườ ệ ề ậ ớ ượ
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